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MỞ ĐẦU
Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, công cuộc đổi mới và các thách thức thời đại đang đặt ra trước các doanh nghiệp những nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề, nhằm góp phần phát triển và làm giàu cho doanh nghiệp, cho Nhà nước và cho mỗi cá nhân. Mỗi doanh nghiệp đều phải linh hoạt năng động, thích ứng với môi trường mới, phải tính đến hiệu quả trong chiến lược và phương án kinh doanh cũng như diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường mới có sự phát triển và tồn tại trong xu hướng cạnh tranh ngày nay.


Điện lực Nghệ An với chức năng là kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quản lý vận hành, tổ chức phát triển hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh, nhằm phục vụ an toàn, ổn định, hiệu quả và kịp thời nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp dân cư trên toàn tỉnh Nghệ An. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện lực I - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện lực Nghệ An cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường. Trong điều kiện đó, để có thể phát triển được thì doanh nghiệp phải thường xuyên tự hoàn thiện để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất, đồng thời có thể tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Qua quá trình thực tập tại Điện lực Nghệ An, nhận thức được vấn đề hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Điện lực, kết hợp với kiến thức đã được trang bị ở trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, đặc biệt là các môn học chuyên ngành Kế hoạch và phát triển và được sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Lê Huy Đức, của cán bộ phòng ban liên quan, em quyết định chọn đề tài: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh của Điện lực Nghệ An bao gồm kinh doanh bán điện, kinh doanh viễn thông và kinh doanh khác (như kinh doanh xăng dầu và dịch vụ điện, thí nghiệm vật tư, thiết bị điện cho khách hàng hay gia công cơ khí và vận hành lò mạ kẽm,...) 

Với hy vọng đi sâu phân tích cụ thể nhằm làm rõ một mảng kinh doanh của Điện lực Nghệ An để từ đó đưa ra các giải pháp có tính thực tiễn cao, em xin giới hạn phạm vị nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hiệu quả kinh doanh bán điện trong những năm qua chứ không nghiên cứu hoạt động kinh doanh viễn thông và hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Mục đích của việc nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh tại Điện lực Nghệ An và kết hợp với kiến thức được trang bị ở nhà trường để đề xuất một số giải pháp có tính thực tiễn cao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Điện lực Nghệ An trong thời gian tới.

Mục đích cụ thể:

+ Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bán điện của Điện lực Nghệ An.

+ Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Điện lực Nghệ An.

Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp các phương pháp 
    + Phương pháp duy vật biện chứng và tư duy lôgíc.

    + Phương pháp thống kê mô tả.

    + Phương pháp phân tích chi phí - hiệu quả.

    + Phương pháp so sánh, tổng hợp số liệu.



Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

Phần II: Thực trạng về hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

Phần III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An
Do thời gian và trình độ hạn chế, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi nhưng thiếu sót nhất định, em rất mong được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy, cô để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Chương 1: Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán điện ở Điện Lực Nghệ An

1.1. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu và động lực phát triển của doanh nghiệp 

    1.1.1. Hiệu quả kinh doanh và các tiêu chí đánh giá


1.1.1.1 - Hiệu quả kinh doanh


a. Hiệu quả kinh doanh là gì?

Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh đầy đủ các lợi ích đạt được từ các hoạt động SXKD của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh kết quả thu được với chi phí bỏ ra để thực hiện các hoạt động SXKD đó.

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế biểu hiện của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động kinh doanh theo mục đích nhất định. Trong cơ chế thị trường, với sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đạt hiệu quả cao, lấy thu bù chi và có lãi. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh là không chỉ là thước đo trình độ tổ chức quản lý mà còn là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp. 
b. Bản chất của hiệu quả kinh doanh


Bản chất của hiệu quả SXKD là nâng cao năng suất lao động xã hội. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm nguồn lực. Để đạt được mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí có thể (Chi phí ở đây được hiểu theo nghĩa rộng đó là chi phí tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí cơ hội). Vì vậy, yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu.

Về cơ bản hiệu quả kinh doanh phải được phản ánh trên hai mặt là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, trong đó hiệu quả kinh tế được các doanh nghiệp quan tâm hơn và có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả xã hội. Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội là hai mặt vừa thống nhất vừa độc lập với nhau. Nếu doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao sẽ dẫn đến việc tăng đóng góp cho Nhà nước và thu nhập của CBCNV cũng được nâng cao. Mặt khác khi đạt được hiệu quả xã hội thì nó lại là cơ sở để các doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao và bền vững hơn.


Tóm lại, hiệu quả mà các doanh nghiệp đạt được nó phải làm thỏa mãn cả ba: Doanh nghiệp, Nhà nước và người lao động. Hiệu quả là thước đo trình độ quản lý của cán bộ lãnh đạo, là thước đo đánh giá khả năng sử dụng các yếu tố đầu vào. Việc đánh giá hiệu quả để đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD ngày càng cao.

c. Nội dung hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất và mặt lượng của hoạt động kinh doanh. 

Về mặt lượng, hiệu quả kinh doanh biểu hiện mối tương quan giữa kết quả thu được với chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ SXKD. Việc tính toán, xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh chính là việc so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả đạt được. Chi phí và kết quả có quan hệ biện chứng lẫn nhau, chúng phụ thuộc vào nhau, tách rời ra thì hiệu quả kinh doanh không tồn tại. Vì thế, nếu không có chi phí thì sẽ không có kết quả, như thế có nghĩa là hiệu quả kinh tế sẽ không thực hiện được. Hiệu quả kinh tế mà doanh nghiệp mong muốn là một số dương, điều này đòi hỏi chi phí bỏ ra phải nhỏ hơn kết quả thu được thì hoạt động kinh doanh mới có hiệu quả.

Về mặt chất, việc đạt được hiệu quả kinh doanh cao phản ánh năng lực, trình độ quản lý và sử dụng các nguồn lực sản xuất (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn,…), các hoạt động SXKD, sự hợp lý trong lựa chọn phương hướng kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là hướng vào nâng cao trình độ sử dụng các nguồn lực (nguồn vật tư, vốn, lao động,...) để tiết kiệm chi phí trong quá trình kinh doanh. 

Nói tóm lại, hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu phản ánh đồng thời các mặt của quá trình SXKD: Kết quả kinh doanh, chi phí kinh doanh, lợi nhuận thu được, khả năng lợi dụng các nguồn lực,…

1.1.1.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

a. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời:


Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng hợp nhất hiệu quả SXKD và hiệu năng quản lý của một doanh nghiệp. Các chỉ tiêu doanh lợi thể hiện mối quan hệ giữa kết quả thu được từ hoạt động của doanh nghiệp và các phương tiện, nguồn lực để tạo ra kết quả đó. Trên thực tế có rất nhiều chỉ tiêu cụ thể thể hiện mối quan hệ này tùy theo cách tiếp cận về kết quả và phương tiện. Tuy nhiên, thông thường sử dụng các chỉ tiêu sau đây:

* Chỉ tiêu doanh lợi doanh thu (ROS): Chỉ tiêu này phản ánh số lợi nhuận thu được trong 100 đồng doanh thu.
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  Lợi nhuận sau thuế

                                         ROS   =                           

                                                        Doanh thu thuần


Trong đó:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu bán điện - Tổng chi phí 

Doanh thu bán điện = ∑Sản lượng điện thương phẩm * Giá bán

Tổng chi phí = Chi phí mua điện (nhận điện đầu nguồn) + Chi phí SXKD điện 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Doanh thu thuần - Khấu hao + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD khác (như thí nghiệm công tơ, dịch vụ điện,...).

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay - Lãi vay - Thuế. 

Lãi vay là một khoản vừa là chi phí vừa là chi tiêu bằng tiền thực sự, nhưng không được khấu trừ chi phí lãi vay vào doanh thu, vì chi trả lãi vay tượng trưng cho thời gian của tiền tệ và khoản tiền này được tính bằng cách chiết khấu dòng tiền tương lai.

* Chỉ tiêu doanh lợi trên tài sản (ROA): ROA đo lường hoạt động của một doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận, không phân biệt tài sản này được hình thành bởi nguồn vốn vay hay vốn chủ sở hữu. Ý nghĩa của ROA cho biết hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
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  Lợi nhuận sau thuế

                                        ROA   =                           

                                                           Tổng tài sản

Trong đó: 

Tổng tài sản = Tài sản cố định và đầu tư dài hạn + Tài sản lưu động và đầu

tư ngắn hạn

+ Tài sản cố định: Đối với doanh nghiệp ngành điện, TSCĐ bao gồm:

Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có tính vật chất như nhà cửa, máy móc thiết bị, hệ thống đường dây, trạm,...

Tài sản cố định đi thuê dài hạn: Tài sản được ghi vào loại này theo hợp đồng thuê, quyền sở hữu TSCĐ được chuyển cho bên đi thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc bên đi thuê có thể mua được TSCĐ với giá trị thấp hơn giá trị TSCĐ thuê tại một thời điểm nào đó hoặc vào lúc kết thúc hợp đồng.

Tài sản cố định vô hình: Là TSCĐ không có hình thái vật chất, là những giá trị biểu hiện những quyền của doanh nghiệp như quyền sử dụng, lợi thế trong cạnh tranh trong ngành điện,... 

Hao mòn lũy kế tài sản cố định

Đầu tư dài hạn: Bao gồm góp vốn liên doanh bằng bất cứ hình thái nào (hiện vật hay tiền), “đầu tư chứng khoán dài hạn” (cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư dài hạn khác (nhất là kinh doanh bất động sản).

+ Tài sản lưu động: Đây là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển thường là dưới một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. TSLĐ bao gồm:

Vốn bằng tiền: gồm tiền mặt tại quỹ (tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc đá quý), tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển.

Đầu tư ngắn hạn: Là việc bỏ vốn mua các chứng khoán có giá trị hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền, hiện vật có thể thu hồi kịp thời trong một chu kỳ kinh doanh hoặc trong một thời hạn không quá một năm (như tín phiếu kho bạc, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng,..) và các loại đầu tư khác không quá một năm.

Các khoản phải thu gồm:

- Phải thu của khách hàng

- Phải thu nội bộ (giữa đơn vị chính là các Điện lực và các đơn vị phụ thuộc là các Chi nhánh trực thuộc)

- Thế chấp, ký cược, ký quỹ.

Dự phòng phải thu khó đòi (chủ yếu là thu tiền điện)

Tạm ứng (cho CBCNV) và chi phí trả trước (chi phí đã phát sinh nhưng có tác dụng tới kết quả của nhiều kỳ hạch toán, được tính vào chi phí của nhiều kỳ).

Vật tư hàng hóa tồn kho: Bao gồm nguyên vật liệu tồn kho; công cụ, dụng cụ tồn kho; thành phẩm, giá trị sản phẩm dở dang.

Ngoài ra, TSLĐ còn bao gồm các khoản chi phí sự nghiệp dở dang hoặc đã kết thúc, nhưng đang chờ quyết toán. Chi phí sự nghiệp là những khoản chi phí của doanh nghiệp cho những công việc, những hoạt động được trang trải bằng nguồn kinh phí do Nhà nước, cấp trên cấp phát.

* Chỉ tiêu doanh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ tiêu này cho thấy kết quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu. ROE có liên quan đến chi phí trả lãi vay, vì vậy nó là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của chủ sở hữu dưới tác động của đòn bẩy tài chính (hệ số nợ và hệ số thanh toán lãi vay).
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       Lợi nhuận sau thuế

                             ROE   =                           

                                       Tổng vốn chủ sở hữu bình quân


Trong đó:

Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngành điện bao gồm:

Nguồn vốn, quỹ:



- Nguồn vốn kinh doanh



- Quỹ đầu tư phát triển



- Quỹ dự phòng tài chính



- Lợi nhuận chưa phân phối



- Nguồn vốn đầu tư XDCB



Nguồn kinh phí:



- Quỹ khen thưởng và phúc lợi



- Quỹ quản lý của cấp trên



- Nguồn kinh phí sự nghiệp



- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

b. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán là khả năng của doanh nghiệp đương đầu với các khoản nợ đã đến hạn. Nếu như khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp có nghĩa là vị thế tài chính của doanh nghiệp rất yếu kém và ít có khả năng giải quyết được các vấn đề vốn nảy sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được xem xét trên hai khía cạnh: Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh.

* Hệ số thanh toán hiện hành: Chỉ tiêu này đo lường khả năng đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng TSLĐ của doanh nghiệp. Thông thường, giá trị khả năng thanh toán hiện hành phải ≥ 1, nếu không thì doanh nghiệp không có khả năng thanh toán và hệ số này phụ thuộc vào đặc tính của mỗi ngành.
     




       TSLĐ và đầu tư ngắn hạn

 Hệ số thanh toán hiện hành   =                           

                                                                 Tổng nợ ngắn hạn

Trong đó, các khoản nợ ngắn hạn bao gồm: 

Vay ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn phải trả

Phải trả cho người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả công nhân viên

Phải trả các đơn vị nội bộ

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng


* Hệ số khả năng thanh toán nhanh: Chỉ tiêu này cho biết khả năng hoàn trả ngay các khoản nợ ngắn hạn căn cứ vào những TSLĐ có khả năng chuyển thành tiền một cách nhanh chóng, nó không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho).


                  TSLĐ - Hàng tồn kho

            Hệ số khả năng thanh toán nhanh  =

                          Tổng nợ ngắn hạn

c. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính:

* Chỉ số nợ: Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa tổng dư nợ của doanh nghiệp và tổng giá trị tài sản tại cùng một thời điểm. Chỉ số này được sử dụng để xác định nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với các chủ nợ trong việc góp vốn. Thông thường các chủ nợ mong muốn chỉ số này ở mức vừa phải vì chỉ số này càng thấp thì các khoản nợ càng được đảm bảo trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản. Trong khi đó, chủ sở hữu doanh nghiệp ưa thích chỉ số này cao vì họ muốn giá tăng nhanh chóng lợi nhuận trên một đồng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc tận dụng chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, nếu không chỉ số này sẽ đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn tới sự phá sản.
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         Nợ phải trả

                      Hệ số nợ tổng tài sản   =                           

                                                            Tổng tài sản

Trong đó: 

Nợ phải trả = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Nợ khác

Nợ dài hạn = Vay dài hạn + Nợ dài hạn khác + Trái phiếu phát hành

Nợ khác = Chi phí phải trả + Tài sản thừa chờ xử lý + Nhận ký quỹ, ký 

cược dài hạn.

* Chỉ số chi trả lãi vay: Chỉ số này phản ánh khả năng đảm bảo thanh toán các khoản lãi vay từ lợi nhuận của doanh nghiệp.

 




   Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

     Hệ số thanh toán lãi vay   =                           

                                                                  Lãi vay phải trả

* Chỉ số cơ cấu tài sản:

  




     TSCĐ hoặc TSLĐ

               Hệ số cơ cấu tài sản  =                           

                                                              Tổng tài sản

* Tỷ suất tự tài trợ bằng nguồn vốn tự có: Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có khả năng kinh doanh độc lập mà không phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài hay không.


[image: image5.wmf]  




       Nguồn vốn chủ sở hữu

                               Tỷ suất tự tài trợ  =                           

                                                                  Tổng tài sản

d. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
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  Giá vốn hàng bán

                 Vòng quay hàng tồn kho   =                           

                                                           Hàng tồn kho bình quân
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         Doanh thu thuần

                  Vòng quay vốn lưu động  =                           

                                                             TSLĐ bình quân
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         Doanh thu thuần

                Hiệu suất sử dụng TSCĐ   =                           

                                                            TSCĐ bình quân
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 Doanh thu thuần

         Hiệu suất sử dụng tổng tài sản  =                           

                                                         Tổng tài sản bình quân

    1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

1.1.2.1 - Yếu tố khách quan


Đây là những nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thể kiểm soát được các yếu tố này mà phải tìm cách hạn chế những tác động tiêu cực và phát huy những tác động tích cực của nó đến hoạt động SXKD của đơn vị. Thông thường, các yếu tố đó bao gồm:


* Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế bao gồm các yếu tố như: Lãi suất ngân hàng, lạm phát, dân số, cán cân thanh toán, chính sách tiền tệ, tỷ lệ thất nghiệp,… Vì các yếu tố này tương đối rộng nên doanh nghiệp cần dự báo và phân tích để nhận biết các tác động cụ thể nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Việc đánh giá chính xác các yếu tố trên có ý nghĩa to lớn đến của doanh nghiệp trong quá trình lập dự án cũng như tiến hành hoạt động SXKD hiện tại.

* Môi trường pháp lý: Đây là nhân tố tác động ở tầm vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu sau đây:

+ Hệ thống các luật, pháp lệnh, nghị định,… có tác dụng điều chỉnh hành vi kinh doanh, quan hệ trao đổi, thương mại của doanh nghiệp.

+ Các hình thức bảo vệ người tiêu dùng.

+ Hệ thống các công cụ chính sách của Nhà nước định hướng hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

+ Cơ chế điều hành của Chính Phủ có tác động đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

* Môi trường văn hóa xã hội: Tất cả các doanh nghiệp cần có sự phân tích các yếu tố văn hóa xã hội trên các mặt như dân số, tôn giáo, tập quán tiêu dùng, trình độ văn hóa, thị hiếu khách hàng, mức sống của dân cư,… để tiến hành sản xuất mặt hàng nào và tổ chức quá trình kinh doanh ra sao cho hợp lý. Khi thu nhập của dân cư tưng lên, họ có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn và chú trọng đến những mặt hàng có chất lượng cao hơn. Thị hiếu thay đổi làm cho những sản phẩm có thể không phù hợp, tiêu thụ khó khăn hơn.

* Môi trường công nghệ, kỹ thuật: Ngày nay các doanh nghiệp phải luôn cảnh giác với công nghệ mới, vì nó có thể làm cho sản phẩm của họ bị lạc hậu một cách trực tiếp hay gián tiếp. Sự phát minh của công nghệ mới là điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Nhân tố này tác động rất lớn đến năng suất lao động, nó làm cho năng suất lao động tăng lên, chi phí được tiết kiệm, chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn, do vậy ảnh hưởng đến giá thành và giá bán của sản phẩm. 

* Các đối thủ cạnh tranh: Số lượng đối thủ cạnh tranh nhiều hay ít trên thị trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Có nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau như: Giá cả, chất lượng, mẫu mã, dịch vụ,…

* Chính sách về tài chính tiền tệ của Nhà nước: Đây thực chất là một hệ thống các nhân tố thể hiện các chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước, có tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm các yếu tố:

+ Chính sách tạo vốn nhằm đảm bảo nhu cầu về vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp.

+ Chính sách thuế một mặt tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mặt khác là hạn chế hay tạo ra động lực kinh doanh cho các doanh nghiệp. Chính sách này có tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh biểu hiện bằng tiền thông qua các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.

+ Chính sách lãi suất tín dụng, chính sách về khấu hao cơ bản, chính sách về tỷ giá, chính sách về trợ giá,…

Ngoài những yếu tố khách quan được đề cập ở trên, trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến một số yếu tố khác như: Tính thời vụ của SXKD, mức độ tin cậy của người tiêu dùng (nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp),… để từ đó có kế hoạch kinh doanh một cách hợp lý để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

1.1.2.2 - Yếu tố chủ quan

Đó là tập hợp các yếu tố bên trong mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được và điều chỉnh ảnh hưởng của chúng để thực hiện những mục tiêu nhất định. Các yếu tố đó bao gồm:

* Tình hình tài chính của doanh nghiệp: Yếu tố này gắn liền với hoạt động SXKD của doanh nghiệp bởi tài chính liên quan đến mọi kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể độc lập tự chủ trong hoạt động SXKD, có điều kiện để cải tiến kỹ thuật đầu tư đổi mới công nghệ, đón bắt được những thời cơ kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh.

* Sản phẩm, hàng hóa: Đây là yếu tố vô cùng quan trọng vì người mua bao giờ cũng quan tâm trước hết đến chất lượng, tính năng của sản phẩm mà họ mua. Do đó, các doanh nghiệp cố gắng tăng tính ưu việt của sản phẩm. Cần xem xét sản phẩm của doanh nghiệp theo hai khía cạnh:

+ Yếu tố vật chất: Gồm những đặc tính lý hóa, kể cả những đặc tính của bao gói với chức năng giữ gìn và bảo quản hàng hóa đó của nó.

+ Yếu tố phí vật chất: Gồm những đặc tính như tên gọi, nhãn hiệu, biểu tượng, chu kỳ sống của sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng,… 

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các sản phẩm trên thị trường là sự tăng lên không ngừng về nhu cầu của người tiêu dùng. Do vậy, doanh nghiệp phải luôn nắm bắt được những thay đổi trong tiêu dùng của người mua để có phương án kinh doanh hợp lý nhất.

* Lực lượng lao động: Đối với bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nào của nền kinh tế, lực lượng lao động đóng vai trò then chốt trong hoạt động SXKD. Trình độ, năng lực của người lao động là nhân tố tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể coi việc bố trí lao động phù hợp trong kinh doanh là điều kiện cần để kinh doanh đạt hiệu quả. Đây còn là điều kiện để doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất hiện đại tạo ra khả năng cạnh tranh tốt cho doanh nghiệp.

* Cơ sở vật chất kỹ thuật: Đây là yếu tố vật chất hữu hình quan trọng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó sẽ đem lại sức mạnh kinh doanh cho doanh nghiệp trên cơ sở khả năng sinh lời của tài sản. 

* Chiến lược và sách lược kinh doanh: Một chiến lược và sách lược kinh doanh đúng đắn trong mỗi thời kỳ nhất định sẽ là nhân tố đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. Với chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường và chính sách giá cả phù hợp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín sản phẩm của doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin của khách hàng về sản phẩm. Từ đó, tăng doanh thu, đẩy nhanh vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

* Chất lượng phục vụ: Nâng cao chất lượng phục vụ sẽ tăng chi phí kinh doanh, song nếu chất lượng phục vụ tốt sẽ là yếu tố quyết định đến khối lượng hàng hoá được tiêu thụ. Do vậy nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

* Chi phí SXKD: Việc sử dụng tiết kiệm các khoản chi phục vụ cho hoạt động SXKD cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đạt được.


Ngoài ra có một số yếu tố khác nữa như tổ chức lao động, hệ thống quản lý doanh nghiệp, kế hoạch marketing sản phẩm,… cũng tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình SXKD doanh nghiệp cần phân tích, dự báo các yếu tố có thể tác động để có phương án kinh doanh hiệu quả nhất.

1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh trong ngành điện lực

    1.2.1. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật cơ bản của ngành điện lực

a. Dây chuyền công nghệ sản xuất và truyền tải điện năng

Công nghệ sản xuất, truyền tải điện năng đến nơi tiêu thụ được thể hiện ở sơ đồ minh hoạ như sau:


Đơn vị cung cấp điện năng là các nhà máy sản xuất ra nguồn điện từ các dạng nguyên liệu truyền thống. Dòng điện được phát ra từ các nhà máy phát điện, ở nước ta nhà máy phát điện chủ yếu là các nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện với nguồn nhiên liệu là than đá tự nhiên khai thác tại các mỏ than trong nước. 

Các nhà máy điện Diezel, khí tự nhiên chạy bằng nguồn dầu, khí đồng hành lấy từ các mỏ dầu đang khai thác ngoài khơi vùng biển phía nam. 

Các nhà máy thuỷ điện phân bố trên toàn bộ hệ thống sông ngòi từ Bắc tới Nam, tận dụng các nguồn lợi địa hình, khí hậu của đất nước để sản xuất điện, với đủ các hình thức sở hữu, cũng như công suất lớn nhỏ phục vụ cuộc sống ngày càng phát triển. 

Từ đó dòng điện được nâng lên cấp điện áp 110/220/500KV truyền tải bằng hệ thống đường dây cao thế 110/220/500KV và tiếp nhận tại các trạm biến áp 110/220/500KV ở các tỉnh, thành phố dân cư, khu kinh tế. Hệ thống này được phân cấp quản lý bởi các Công ty truyền tải điện khu vực.

Tại các trạm biến áp 110/220/500KV nguồn điện được được hạ áp xuống  mức 10/22/35KV để cung ứng cho Điện lực tỉnh tiếp nhận, quản lý, phân phối, bán điện cho các hộ sử dụng.

b. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cơ bản của ngành điện lực

Khác với nhiều loại hàng hoá của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, ngành điện có những đặc thù riêng có.

+ Sản phẩm của ngành điện là điện năng (đơn vị tính: kWh). Khác với các loại hàng hoá khác, trong quá trình sản xuất (phát điện), lưu thông, phân phối, truyền tải, cung ứng, tiêu thụ (quá trình chuyển hoá năng lượng điện thành dạng năng lượng khác) được diễn ra đồng thời trong cùng thời gian. Chính vì lẽ đó điện năng không thể tồn kho, tích trữ và cũng không có bán thành phẩm, phế phẩm. Điện năng sản xuất theo nhu cầu, sản xuất bao nhiêu, tiêu thụ bấy nhiêu. Tính đồng thời của quá trình sản xuất, phân phối tiêu thụ điện đòi hỏi các khâu sản xuất phải được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ có sự phối hợp ăn khớp chặt chẽ trong toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng. 

+ Từ đầu tư xây dựng truyền tải điện, phân phối đến kinh doanh điện năng ở nước ta hiện nay là do Nhà nước độc quyền quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Trong đó có vấn đề Nhà nước quy định và trực tiếp quản lý giá bán điện, theo dõi kiểm tra chặt chẽ quá trình mua bán điện.

+ Điện là loại sản phẩm có thể sản xuất bằng nhiều công nghệ khác nhau như công nghệ về nhiệt điện, thuỷ điện, điện hạt nhân, điện năng được sản xuất từ năng lượng tự nhiên như mặt trời, gió,… nhưng chất lượng điện là đồng nhất.

+ Với địa bàn quản lý rộng, số lượng khách hàng lớn, công nghệ sử dụng phức tạp, để điều hành quá trình sản xuất phân phối đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý tập trung. Do đó, ngành điện đòi hỏi kỹ thuật cao kể cả trong quá trình truyền tải, phân phối cũng như kinh doanh điện năng, số lượng lao động lớn. 

+ Điện là ngành sản xuất tập trung nhưng tiêu dùng phân tán đòi hỏi mạng lưới điện trải theo chiều dài đất nước và đi vào các cụm dân cư, điều này đồng nghĩa với việc hao tổn điện năng trên đường tải và khó khăn trong công tác quản lý và tiêu dùng điện. Bên cạnh đó, công tác duy trì, bảo dưỡng phải được tiến hành thường xuyên và chi phí lớn do ảnh hưởng của công nghệ, thời tiết.

+ Về vấn đề tiêu thụ: Việc mua bán điện diễn ra giữa bên bán và bên mua. Bên mua điện quan hệ với bên bán điện bằng một hợp đồng kinh tế "Mua bán điện " và được làm các thủ tục kỹ thuật nối phụ tải với nguồn điện. Trong kinh doanh điện năng, đầu vào chính là quá trình ghi điện đầu nguồn (do Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán) và đầu ra chính là việc ghi điện tại các công tơ của các hộ tiêu thụ điện. Việc mua bán điện diễn ra đồng thời ở nhiều nơi nên rất khó khăn trong quá trình quản lý. 

Bên cạnh đó là việc khách hàng sử dụng trước trả tiền sau cũng là đặc tính riêng của hoạt động kinh doanh bán điện. Sau khi khách hàng tiêu thụ một lượng điện năng nhất định thể hiện trên công tơ đo đếm điện năng thì ngành điện mới xác định được doanh thu và từ đó mới tiến hành công tác thu tiền bán điện.

+ Về phương diện đo đếm cũng mang tính chất đặc biệt, mỗi khách hàng phải dùng công tơ đo đếm riêng. Công tơ này được niêm phong, cặp chì sau khi đã qua thí nghiệm cân chính đạt được tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Nhà nước. Với tầm quản lý rộng và hết sức khó khăn, vì thế chất lượng và kỹ thuật đo đếm có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng điện bán ra.

+ Điện là ngành thuộc nhóm ngành công nghiệp nặng, do vậy cũng như các ngành công nghiệp nặng khác ngành điện đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Ngoài các chi phí đầu tư để xây dựng các công trình phát điện ra, còn bao gồm chi phí đầu tư để xây dựng hệ thống truyền tải (máy biến áp + cột + hệ thống dây dẫn), chi phí về công tơ điện, chi phí về nhân sự v.v…

Hiện nay, ngành điện đang phải đứng trước một thực tế là đầu tư rất lớn để phát triển lưới điện lên vùng cao, hẻo lánh phục vụ nhân dân các dân tộc ít người, biên giới, an ninh quốc phòng, hải đảo,… thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước nhưng hiệu quả kinh doanh không cao do chi phí lớn mà nguồn thu không đáng kể. Vì vậy Nhà nước cần có chính sách phù hợp để ngành điện thực hiện hai nhiệm vụ này của ngành trong thời gian sắp tới.

    1.2.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh trong ngành điện lực

Đối với doanh nghiệp kinh doanh điện năng, một ngành mà Nhà nước độc quyền quản lý thì các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng hoạt động kinh doanh bao gồm: 

1.2.2.1 - Các yếu tố vĩ mô

* Tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế tăng trưởng sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng điện không những trong các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế mà còn trong cả đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện năng ngày một tăng của nền kinh tế đòi hỏi ngành điện phải “đi trước một bước”.

* Chế độ chính sách của Nhà nước: Chế độ chính sách của Nhà nước tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh. Sự tác động này nhiều kênh: Chế độ thuế, lãi suất ngân hàng, chính sách đầu tư, tu bổ các công trình điện, chính sách thu hút đầu tư của nước ngoài đối với ngành điện,... Ngoài ra, kinh doanh điện năng còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách xã hội khác như: Chính sách xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng cao, biên giới hải đảo, chính sách điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn,... 
* Lạm phát: Đây là nhân tố khách quan làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nó tác động đến cả đầu ra là doanh thu hàng hoá, dịch vụ và tác động đến đầu vào là giá trị vốn, nguyên liệu hàng hoá và chi phí để tạo ra kết quả đó.

1.2.2.2 - Các yếu tố vi mô

* Bộ máy quản lý: Ngành điện có số lượng khách hàng rất lớn, địa bàn kinh doanh rộng trên khắp cả nước nên việc quản lý là khó khăn. Do vậy, với một cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ giúp ngành điện có thể tiến hành SXKD và quản lý hoạt động SXKD điện năng một cách có hiệu quả.

* Tổ chức lao động: Việc bố trí lao động hợp lý, làm việc theo đúng ngành nghề mà mình đã đ​ược đào tạo nên có thể phát huy hết năng lực, từ đó sẽ làm tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả SXKD. 

* Chiến lược phát triển: Chiến lược mang tính lâu dài, nó đưa ra mục tiêu tổng quát, to lớn cho sự phát triển ngành điện. Những vấn đề như đáp ứng 100% số xã có điện, đưa mức tiêu thụ điện lên 1.000 kWh/người năm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá,… không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Để làm được như vậy ngành điện cần phải có chiến lược cho một thời kỳ dài, như thế mới đủ thời gian huy động nguồn lực: vốn, lao động, công nghệ,… cần thiết phục vụ cho sự phát triển ngành. Một chiến lược phát triển đúng đắn sẽ là nhân tố đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho ngành điện.
* Tình hình tài chính: Với khả năng tài chính mạnh, ngành điện mới có thể tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, giải quyết nguồn vốn là một bài toán khó đối với ngành điện. Hàng năm, vấn đề thiếu điện trầm trọng buộc ngành điện phải cắt giảm luân phiên, việc vay vốn nhiều hay kêu gọi đầu tư vào các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và sắp tới đây là điện hạt nhân, điện năng được sản xuất từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió,… sẽ chi phối không nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

* Trình độ công nghệ: Điện năng là một loại sản phẩm hàng hoá đặc biệt, muốn mua bán điện năng cần phải xây dựng đường dây tải điện từ nơi sản xuất đến tận hộ tiêu thụ. Hệ thống lưới điện là phương tiện truyền tải đơn giản, hiệu quả, nhưng nó đặt ra vấn đề về mặt an toàn đến tính mạng con người khi tiếp xúc với điện. Vì vậy công nghệ sản xuất cũng như truyền tải điện năng đòi hỏi yêu cầu cao nhất về mặt chất lượng vật liệu dẫn, cách điện và hệ số an toàn cho toàn bộ hệ thống công trình theo nó.

* Sản lượng điện thương phẩm: Đây là nhân tố góp phần tăng doanh thu cho ngành điện. Nó phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn.

* Số lượng khách hàng: Khách hàng chính là thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh điện năng. Số lượng khách hàng càng lớn chứng tỏ quy mô thị trường của doanh nghiệp càng rộng, hoạt động kinh doanh được mở rộng.

* Giá bán điện bình quân: 

Bảng 1.1: Biểu giá điện do Nhà nước quy định

	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Loại giá (đ)
	250
	390
	425
	445
	480
	505
	550
	630
	640
	650
	785

	TT
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Loại giá (đ)
	795
	805
	815
	860
	860
	895
	915
	920
	1.005
	1.030
	1.110

	TT
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Loại giá (đ)
	1.120
	1.470
	1.580
	1.590
	1.600
	1.645
	1.715
	1.720
	1.775
	1.780
	2.855


Nguồn:www.evn.vn

Việc tính giá điện bình quân theo phương pháp bình quân có trọng số theo công thức sau đây:

Pbq = 
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                  Trong đó:   Pbq: Giá điện bình quân

                                     Pi : Giá thứ i trong biểu giá điện do Nhà nước quy định

                                     Ai : Sản lượng điện của loại giá thứ i

Theo tiêu thức phân bổ kế hoạch chi phí giá thành của Công ty Điện Lực 1 - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, giá thành SXKD điện do nhiều yếu tố cấu thành, bao gồm: Chi phí nhiên liệu và các loại chi phí biến động khác như tiền lương và BHXH, bữa ăn công nhân, khấu hao TSCĐ, thuế sử dụng đất hàng năm phải trả, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác,…

Giá bán điện bình quân là nhân tố khách quan làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vì nó phụ thuộc vào sự phát triển của các thành phần kinh tế trên địa bàn, nó tác động đến cả đầu ra là doanh thu tiền điện.

* Tổn thất điện năng: Đối với một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện năng thì một nhân tố tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh là tổn thất điện năng. Tổn thất điện năng có 3 dạng:

- Tổn thất điện năng trong sử dụng: Đó là ý thức không tiết kiệm, do sử dụng máy móc công cụ ngốn điện nhiều vì ham rẻ hoặc thiết bị và công nghệ lạc hậu của khách hàng,…

- Tổn thất điện năng kỹ thuật: Do hệ thống đường dây, trạm biến áp lạc hậu, kết cấu lưới điện phân phối không phù hợp, phụ tải phân bố không đều theo mùa, thời điểm,…

- Tổn thất thương mại: Do người tiêu dùng nhận thức, ý thức kém, câu móc trộm bằng nhiều biện pháp khác nhau,…
Trên đây là một số yếu tố điển hình tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh điện năng. Trong điều kiện kinh doanh thực tế còn có sự tác động của nhiều yếu tố khác nữa, mà chúng ta chưa có điều kiện đề cập đến ở đây. Để đưa ra được những phương án kinh doanh có hiệu quả cao, các doanh nghiệp này cần phải xác định đầy đủ các yếu tố tác động, tìm hiểu và đề ra những kế hoạch phát triển trong việc sử dụng các nguồn lực hợp lý trong môi trường kinh doanh.

1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An
    1.3.1. Khái quát một số đặc điểm chủ yếu về Điện lực Nghệ An

1.1.3.1 - Những nét tổng quan về Điện lực Nghệ An

a. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Nghệ An

Tên Doanh nghiệp
       : Điện lực Nghệ An 

Trụ sở chính
       : Số 07 - Đường Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An

Giám đốc
       : Trần Phong 

Tên giao dịch quốc tế               : Nghe An Power


Điện lực Nghệ An là doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, trực thuộc Công ty Điện lực I, có tư​ cách pháp nhân. Thực hiện công tác hạch toán kinh tế phụ thuộc trong Công ty Điện lực I, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng Công Thương Bến Thuỷ. Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nhà nước ban hành.

Năm 1922 tại Vinh - Bến Thuỷ thực dân Pháp xây dựng nhà máy điện SIFA thuộc Điện lực Lâm sản và Diêm Đông Dương tại ở Bến Thuỷ. Nhà máy điện SIFA được trang bị máy móc tương đối tối tân lúc bấy giờ gồm 4 lò có công suất 10T/giờ mỗi lò, áp suất 12 - 15 ata (2 lò đốt than don, 2 lò đốt mạt cưa và củi), 3 máy tuabin (2 máy tuabin phản lực và 1 máy tuabin xung lực) kèm theo các máy phát điện có công suất 3.500 KW. Hệ thống đường dây với cấp điện áp 3KV, 6KV và 15KV có chiều dài khoảng 60 km. Đây là tiền thân của Nhà máy điện Vinh. 

Ngày 18/7/1955, Liên Xô (cũ) đã giúp Thị xã Vinh (nay là Thành phố Vinh) với số vốn 400 triệu rúp không hoàn lại để xây dựng lại nhà máy điện Vinh có  công suất 8.000 KW, cung cấp điện cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Năm 1958 nhà máy điện Vinh chính thức phát lên lưới những KW điện đầu tiên. Lưới điện 6KV của thị xã Vinh mới có 6 trạm biến thế, công suất phát ra cao nhất của nhà máy là 600 KVA.

Sau hoà bình lập lại năm 1954, nhà máy điện Vinh là đứa con đầu lòng của ngành điện miền bắc XHCN, nhà máy đã trở thành một trong những cái nôi đào tạo cán bộ công nhân lớn cho ngành điện.
Đến tháng 1 năm 1959 nhà máy bắt đầu đi vào sản xuất có kế hoạch. Trong những năm chiến tranh ác liệt nhà máy điện Vinh là một trong những điểm nóng cho các trận oanh tạc của máy bay Mỹ. Mặc dù vậy, với tinh thần hăng say lao động chiến đấu cộng với lòng yêu n​ước nồng nàn với khẩu hiệu hành động là: “Địch đánh ta phục hồi, địch lại đánh ta lại phục hồi, bám trụ kiên cường thề quyết tử cho dòng điện quyết sinh”, “ống khói chính đổ, làm ống khói bằng tôn, ống khói tôn đổ, làm đường khói ngầm”. Nhà máy điện Vinh vừa sản xuất điện phục vụ sản xuất xây dựng CNXH vừa chiến đấu chống lại sự huỷ diệt các cơ sở kinh tế, công nghiệp trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh với khẩu hiệu: ” Dòng điện không bao giờ tắt”... Và tất cả cán bộ công nhân nhà máy điện Vinh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình xứng đáng đư​ợc Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Nhà máy điện Vinh anh hùng.

Sau ngày thống nhất đất nước vào năm 1976, nhà máy điện Vinh tiếp tục mở rộng, lắp đặt thêm nhà máy nhiệt điện do Hungary trợ giúp với công suất 7.500KW, phát triển quy mô lưới điện đến hầu hết các huyện thị trong tỉnh, tiếp tục sản xuất cung cấp điện phục vụ đời sống nhân dân, xây dựng CNXH trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên việc sản xuất điện bằng nhiệt năng gặp rất nhiều khó khăn do nguyên liệu lấy từ nơi quá xa, công nghệ sản xuất lạc hậu, giá thành sản xuất không phù hợp, mặt khác cùng với sự phát triển của xã hội nên điện năng của nhà máy sản xuất ra không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện. Do vậy đến ngày 13/8/1984 nhà máy điện Vinh chính thức hoà vào mạng l​ưới điện quốc gia lấy tên gọi là Sở Điện lực Nghệ Tĩnh và chấm dứt sự hoạt động của nhà máy nhiệt điện.

Ngày 30/ 9/1991 Sở Điện lực Nghệ Tĩnh được tách làm hai đơn vị quản lý l​ưới điện theo hai địa bàn hành chính (trên cơ sở chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh). 

Sở Điện lực Nghệ An sau khi tách ra tới nay được gọi là Điện lực Nghệ An có tổng giá trị tái sản lúc bấy giờ là 17.090 triệu đồng, có 21 trạm trung gian và phân phối, 1.370 trạm biến thế, tổng dung lượng đạt 531.935 KVA, đường dây cao thế 110/35/10/6KV là 2.446 km. 

Trải qua quá trình hơn 50 năm xây dựng, phấn đấu và trư​ởng thành, Điện lực Nghệ An đã gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần tự lực, tự cư​ờng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV trong Điện lực, Điện lực Nghệ An đã đạt được những thành quả nhất định và làm tròn sứ mệnh của mình.
b. Chức năng và nhiệm vụ của Điện lực Nghệ An

Hiện nay, Điện lực Nghệ An đang độc quyền cung cấp, bán điện cho tất cả các thành phần kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tài sản là toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế và hạ thế phủ kín từ thành thị đến nông thôn, cũng như các trang thiết bị mà ngành điện được đầu tư từ tất cả các nguồn vốn đã và đang được khai thác, vận hành hiện có trên địa bàn.   


Với cái tên Điện lực Nghệ An từ năm 1991, Điện lực đ​ược chính thức giao nhiệm vụ kinh doanh điện năng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, có chức năng quản lý lưới điện, thiết kế, xây lắp đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, phục vụ cho nền kinh tế quốc dân góp phần quan trọng cho hoạt động SXKD của ngành. Hoạt động kinh doanh điện năng của Điện lực Nghệ An phải tuân theo Luật điện lực và quy định do Nhà nước ban hành.


Nhiệm vụ cơ bản của Điện lực Nghệ An là:

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch SXKD trên địa bàn.

- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định, bảo tồn và phát triển vốn kinh doanh, tự trang trải về mặt tài chính đảm bảo SXKD có hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.


- Quản lý điều hành doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch SXKD đảm bảo cung cấp điện cũng như thu nhập cho CBCNV trong Điện lực.


- Chịu sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ về các nhiệm vụ và công việc liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế chính trị trên địa bàn.

- Căn cứ vào chỉ tiêu kinh tế đư​ợc giao hàng tháng, quý, năm, phân bổ điều hoà phụ tải của hệ thống lư​ới điện từng thời kỳ, đảm bảo việc kinh doanh an toàn, liên tục, phục vụ kịp thời cho các ngành kinh tế. 

- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị các công trình và các tài sản khác được

giao; tiến hành bảo d​ưỡng, sữa chữa thường xuyên và định kỳ các phư​ơng tiện vận tải, máy móc thiết bị, các hệ thống đ​ường dây, l​ưới điện một cách nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo đường dây vận hành an toàn, liên tục.

- Tổ chức thiết kế thi công, mọi hoạt động giao nhận thầu công trình, duyệt thiết kế các công trình đ​ường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống.


c. Đặc điểm hoạt động kinh doanh


* Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh hiện nay của Điện lực Nghệ An là:


+ Kinh doanh bán điện: Đây là mặt hàng truyền thống của Điện lực.


+ Kinh doanh viễn thông: Xây lắp các công trình và đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng; mua bán các thiết bị viễn thông.


+ Kinh doanh khác. Gồm 5 đơn vị là:



- Phân xưởng xây lắp điện.

- Trung tâm dịch vụ điện: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu                      và dịch vụ điện.



- Phân xưởng cơ khí: Gia công cơ khí và vận hành lò mạ kẽm.

- Phân xưởng thí nghiệm điện: Thí nghiệm vật tư, thiết bị điện cho khách hàng.



- Phân xưởng thí nghiệm công tơ.


* Phương thức kinh doanh: Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hoá và dịch vụ vận động theo quy luật cung cầu. Nhưng điện năng là mặt hàng đặc thù nên phương thức kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An có nhiều điểm đặc biệt. Nguồn điện năng được truyền tải từ các nhà máy phát điện lên lưới điện cao áp theo đường dây 500KV Bắc Nam đến trạm 220KV Hưng Đông. Điện lực tiếp nhận nguồn điện (đầu vào) theo các cấp điện áp trung thế qua hệ thống đo đếm, phân phối lên hệ thống lưới điện trung áp trên địa bàn đến các trạm biến áp phân phối khu vực 35/22/10KV để bán cho các khách hàng (đầu ra) dưới dạng bán buôn điện áp trung thế hoặc bán lẻ ở cấp hạ thế. Điện lực tổ chức kinh doanh bán điện cho khách hàng thông qua hệ thống phân phối của mình gồm 19 Chi nhánh để trực tiếp bán điện tới tận các cơ sở SXKD và các hộ tiêu dùng trên địa bàn. Giá bán điện do ủy ban vật giá Nhà nước quy định tùy theo mục đích sử dụng điện của khách hàng.

1.1.3.2 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Nghệ An

a. Cơ cấu tổ chức chung





Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Nghệ An

b. Bộ phận quản lý
Bộ máy quản lý điều hành Điện lực Nghệ An được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, mỗi bộ phận được giao những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong phạm vi trách nhiệm của bộ phận đó.

+ Giám đốc: Được Giám đốc Công ty Điện lực I bổ nhiệm, là người chỉ huy cao nhất trong Điện lực Nghệ An, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực I về mọi hoạt động và kết quả SXKD của Điện lực. 

Tổ chức lao động và cải tiến điều kiện lao động, quan tâm đến đời sống của CBCNV trong toàn Điện lực theo đúng các quy định của ngành. 

Chỉ đạo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đề bạt cán bộ, công tác lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác thanh tra bảo vệ, công tác tài chính kế toán, duyệt phương thức vận hành, sửa chữa, phân phối theo kế hoạch trên giao, chỉ đạo công tác điện nông thôn, công tác vật tư...

+ Các Phó giám đốc (gồm 3 Phó Giám đốc): Là người được Giám đốc Công ty Điện lực I bổ nhiệm để giúp việc cho Giám đốc Điện lực Nghệ An, chịu trách nhiệm trước Công ty Điện lực I và Giám đốc Điện lực Nghệ An về các hoạt động trong các lĩnh vực công tác chuyên môn được phân công. 

Phó giám đốc kỹ thuật: Phụ trách toàn bộ khâu kỹ thuật, theo dõi vận hành hệ thống lưới điện, chịu trách nhiệm về chất lượng kỹ thuật, chất lượng vận hành hệ thống lưới điện, đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, góp phần giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng. Đảm bảo an toàn về con người và hệ thống thiết bị, theo dõi và tiếp thu những thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật. 


Phó giám đốc kinh doanh: Chịu trách nhiệm toàn bộ khâu kinh doanh điện năng, chỉ đạo trực tiếp tới Phòng kinh doanh và các Chi nhánh điện về việc kinh doanh điện năng, thu và nộp tiền điện. Tổ chức chỉ đạo công tác tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Phó giám đốc XDCB: Có các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm sau: 

- Điều hành công tác đầu tư, XDCB.

- Trực tiếp điều hành kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo phát triển hệ thống điện và công trình phục vụ SXKD của Điện lực.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về công tác đầu tư, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ SXKD của Điện lực theo định hướng của ngành và theo quy hoạch phát triển hệ thống điện của tỉnh Nghệ An.

- Chỉ đạo các công tác chuyên môn về hoạt động hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, có một số bộ phận giúp Ban giám đốc điều hành về tư tưởng chính trị và các hoạt động hỗ trợ công tác quản lý, phân phối kinh doanh điện như: Văn phòng Công đoàn, Nữ  công, Đoàn thanh niên, trực Đảng.

Các phòng ban chức năng: Có 13 phòng ban

- Phòng hành chính quản trị (P1): Tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu, tiếp khách, quảng cáo và tổ chức khâu quản trị...

- Phòng kế hoạch (P2): Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo kế hoạch Công ty Điện lực I giao, có nhiệm vụ đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo những chỉ tiêu đã giao cho các đơn vị sản xuất.


- Phòng tổ chức lao động và tiền lương (P3): Có nhiệm vụ tham mư​u cho Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ tổ chức sản xuất và quản lý lao động, tiền lương. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc thợ cho lao động, quản lý chính sách, chế độ theo dõi thi đua.


 - Phòng kỹ thuật (P4): Có chức năng quản lý toàn bộ khâu kỹ thuật trên mọi hoạt động của Điện lực.


- Phòng tài chính kế toán (P5): Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh chính xác có hệ thống các số liệu diễn biến của vật t​ư, tài sản, tiền vốn doanh thu và phân tích kết quả hoạt động SXKD của các đơn vị.

- Phòng vật tư (P6): Có nhiệm vụ lập kế hoạch mua sắm quản lý và cấp phát vật t​ư cho toàn đơn vị trong phạm vi kế hoạch đ​ược giao.


- Phòng điều độ (P7): Có nhiệm vụ chỉ huy vận hành lư​ới điện cao thế 24/24 giờ một cách an toàn, liên tục và hiệu quả, thông tin cho toàn bộ hệ thống lưới điện của Điện lực, đặc biệt là thông tin nội bộ của ngành.


- Phòng quản lý XDCB (P8): Có nhiệm vụ lập kế hoạch, dự toán các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB, thực hiện công tác quản lý đầu tư XDCB theo chế độ của Nhà nước ban hành. 


- Phòng kinh doanh điện năng (P9): Có nhiệm vụ phát triển và quản lý khách hàng, chống tổn thất, kinh doanh điện năng, theo dõi tình hình kinh doanh.


- Phòng điện nông thôn (P10): Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận và quản lý lưới điện trung áp nông thôn, phát triển lưới điện về các xã vùng sâu vùng xa.


 - Phòng an toàn - lao động (P11): Có chức năng bồi huấn kiểm tra việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn điện, phòng chống cháy nổ.


 - Phòng thanh tra pháp chế: Có nhiệm vụ thanh tra, bảo vệ, an ninh quốc phòng và thực hiện công tác pháp chế.


 - Phòng thẩm định: Có nhiệm vụ thấm định các công trình do Điện lực Nghệ An quản lý.


c. Bộ phận sản xuất trực tiếp. Bao gồm:

    * 19 Chi nhánh điện có chức năng quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn được phân cấp quản lý nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng và thuận tiện cho việc kinh doanh điện năng. Đó là:


Chi nhánh điện Vinh


Chi nhánh điện huyện Anh Sơn


Chi nhánh điện huyện Con Cuông


Chi nhánh điện thị xã Cửa Lò


Chi nhánh điện huyện Diễn Châu


Chi nhánh điện huyện Đô Lương


Chi nhánh điện huyện Hưng Nguyên


Chi nhánh điện huyện Kỳ Sơn


Chi nhánh điện huyện Nam Đàn


Chi nhánh điện huyện Nghĩa Đàn


Chi nhánh điện huyện Nghi Lộc


Chi nhánh điện huyện Quỳnh Lưu


Chi nhánh điện huyện Quỳ Hợp


Chi nhánh điện huyện Quỳ Châu


Chi nhánh điện huyện Quế Phong


Chi nhánh điện huyện Tân Kỳ


Chi nhánh điện huyện Thanh Chương


Chi nhánh điện huyện Tương Dương


Chi nhánh điện huyện Yên Thành.

    * 5 phân xưởng:


- Phân xưởng vận tải : Quản lý và sử dụng các phương tiện vận tải (gồm 40 chiếc xe ôtô) nhằm phục vụ tốt cho công tác SXKD của Điện lực. 


 - Phân xư​ởng cơ khí: Chuyên gia công sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ l​ưới điện trong và ngoài kế hoạch sản xuất.


- Phân x​ưởng thí nghiệm công tơ: Có nhiệm vụ thí nghiệm công tơ phục vụ cho việc lắp mới và thay định kỳ.



- Phân xưởng sửa chữa - thí nghiệm điện: Có chuyên môn là thí nghiệm, hiệu chỉnh và sửa chữa các thiết bị, khí cụ máy biến áp.


 - Phân xưởng xây lắp điện: Có nhiệm vụ đại tu, làm mới các công trình theo quyết định của Giám đốc. 


Như vậy qua cơ cấu tổ chức trên ta thấy, bộ máy tổ chức của Điện lực Nghệ An được tổ chức tương đối gọn nhẹ với số lượng 3 cấp theo kiểu trực tuyến chức năng. Cơ cấu tổ chức này đã thể hiện rõ các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, đảm bảo chế độ một thủ trưởng trên cơ sở phát huy năng lực của cấp quản trị. Giám Đốc là người lãnh đạo toàn quyền quyết định mọi hoạt động SXKD của Điện lực trong phạm vi đã được Giám đốc Công ty Điện lực I uỷ nhiệm. 

Bộ máy tổ chức quản lý của Điện lực vừa thể hiện tính tập trung lại vừa thể hiện tính phân tán. Tính tập trung do mô hình ít tầng cấp và do có bộ phận chức năng chuyên trách. Tính phân tán do các đơn vị trực thuộc quản lý lư​ới điện và kinh doanh điện năng đ​ược phân chia theo vùng lãnh thổ, các Chi nhánh nằm rải rác khắp tỉnh do địa bàn rộng làm cho điều kiện quản lý, giám sát khó khăn hơn. Tuy nhiên, mô hình tổ chức này lại có điều kiện để chuyên môn hoá cao trong phân công lao động. Từ đó có điều kiện thiết lập một số ban chuyên môn xuyên suốt từ trên các phòng chức năng xuống Chi nhánh điện. Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự liên kết phối hợp thống nhất toàn bộ các phòng ban thực hiện một cách có hiệu quả toàn bộ hoạt động SXKD của Điện lực.

d. Cơ cấu tổ chức các Chi nhánh trực thuộc Điện lực Nghệ An

Chi nhánh điện là đơn vị kinh doanh trực thuộc Điện lực trên mỗi khu vực. Đứng ở góc độ quản lý thì Chi nhánh là một cấp quản trị, nó được tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh của mỗi Chi nhánh, đảm bảo an toàn kỹ thuật, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.


- Ban lãnh đạo Chi nhánh: Bao gồm Trưởng Chi nhánh điện và 1 hoặc 2 phó Chi nhánh chịu trách nhiệm phụ trách chung về tất cả các hoạt động kinh doanh của đơn vị; chỉ đạo trực tiếp về mặt kỹ thuật, an toàn, sửa chữa lưới điện cao, trung, hạ thế; kiến nghị với các Phòng ban chức năng để giải quyết các vấn đề vướng mắc về nhân sự, chế độ, kỹ thuật, vật tư, an toàn lao động, khách hàng và các vấn đề về khâu kinh doanh điện năng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác kinh doanh điện năng tại địa bàn mình quản lý. 

- Nhân viên kinh tế: Là cán bộ gián tiếp tại Chi nhánh làm các công tác của một kế toán tại Chi nhánh liên quan đến chế độ, tiền lương của lao động hàng tháng, bù trừ tiền điện tại đơn vị. 

- Các tổ: Trong Chi nhánh được tổ chức thành các tổ thực hiện chức năng, nhiệm vụ riêng như tổ cao thế, tổ hạ thế, tổ quản lý và phát triển khách hàng,… Đứng đầu mỗi tổ là tổ trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của trưởng Chi nhánh. Là người lãnh đạo của tổ, tổ trưởng nhận nhiệm vụ được phân công từ trưởng Chi nhánh triển khai đến từng công nhân trong tổ, trực tiếp theo dõi ngày công, chất lượng và tiến độ công việc của họ; kịp thời báo cáo cho trưởng Chi nhánh biết các vấn đề nẩy sinh tại tổ mà tổ trưởng không đủ thẩm quyền giải quyết.

Cơ cẩu tổ chức Chi nhánh được tổ chức theo kiểu trực tuyến chỉ huy, phù hợp với quy mô đặc điểm kỹ thuật của công tác SXKD; đã có sự phân công rõ ràng giữa các chức năng quản trị trong đơn vị. Cách thức tổ chức làm việc tại các Chi nhánh theo ca kíp vừa đảm bảo sức khoẻ cho người lao động vừa đảm bảo được sự an toàn cho thiết bị, hạn chế được tối đa sự cố thiết bị do chủ quan.

1.1.3.3 - Đặc điểm về nhân sự và cơ sở vật chất kỹ thuật

a. Nhân sự

Bảng 1.2: Tình hình phân bổ lao động tại ĐLNA năm 2003 - 2007

 (Đơn vị: người)

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Tổng lao động
	1.148
	100
	1.221
	100
	1.270
	100
	1.171
	100
	1.340
	100

	Phân theo trình độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại học và trên đại học
	204
	18%
	230
	19%
	254
	20%
	249
	21%
	334
	25%

	Cao đẳng và trung học
	324
	28%
	352
	28%
	384
	30%
	351
	30%
	395
	29%

	Công nhân kỹ thuật
	564
	49%
	569
	47%
	557
	44%
	510
	44%
	532
	40%

	Lao động phổ thông
	56
	5%
	70
	6%
	75
	6%
	61
	5%
	79
	6%

	Phân theo giới tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam
	866
	75%
	931
	76%
	969
	76%
	859
	73%
	978
	73%

	Nữ
	282
	25%
	290
	24%
	301
	24%
	312
	27%
	362
	27%


Nguồn: Phòng tổ chức lao động và tiền lương - Điện lực Nghệ An


Lực lượng lao động mạnh về số lượng và có chất lượng là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Hiện nay, sản lượng điện năng sản xuất ra từ tất cả các nguồn không đủ để cung ứng nhu cầu của nền kinh tế. Mặt khác hệ thống lưới điện hạ tầng đã quá cũ nát dẫn đến tổn thất điện năng rất lớn. Để khắc phục đuợc tình trạng này không có cách nào khác là phải sử dụng đến nhân tố con người.

Qua sự biến động về nhân lực tại Điện lực Nghệ An từ năm 2003 - 2007 cho thấy lực lượng lao động của Điện lực đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng lao động, số lượng lao động có thay đổi nhưng không lớn. Năm 2003 - 2005 số lượng nhân lực tăng trung bình năm là 5,18% do mở rộng SXKD, mở rộng địa bàn hoạt động và quản lý, thành lập thêm một số Chi nhánh điện. Riêng năm 2006 do phân xưởng 110KV được tách riêng và trực thuộc Xí nghiệp Điện cao thế Miền Bắc quản lý nên nhân lực của đơn vị giảm.

Về cơ cấu lao động: Tuyển dụng lao động có trình độ cao là một chiến lược phát triển của Điện lực Nghệ An. Trong những năm qua, chất lượng lao động nói chung của Điện lực đã được cải thiện. Điều này thể hiện thông qua lực lượng lao động là đại học, trên đại học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật đã được đào tạo, tự đào tạo chuyên ngành chiếm tỷ trọng cao trên tổng số lao động. Xu hướng tăng tỷ lệ lao động đại học và trên đại học, lao động là công nhân kỹ thuật có trình độ cao chuyển biến tốt tạo khả năng tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả SXKD cao, phù hợp với tiến trình phát triển. 

Về giới tính: Đối với một doanh nghiệp ngành điện - là một ngành công nghiệp nặng nên vấn đề giới tính trong tuyển dụng cũng như trong biên chế rất quan trọng. Số CBCNV nữ chủ yếu đảm nhận những công việc nhẹ và không phải trèo cao nên chỉ chiếm tỷ lệ ít hơn trong tổng số CBCNV của đơn vị từ 24 - 27%. Tuy nhiên số lao động nam vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn trên 73%.


Về độ tuổi: Là một ngành quan trọng của nền kinh tế, liên quan đến sự sống còn của mỗi cá nhân trong quá trình vận hành nên yêu cầu an toàn lao động       trong SXKD là rất cần thiết. Với lao động có tác phong nhanh nhẹn, trình độ cao, tuổi đời cũng như tuổi nghề còn ít nhưng không ít kinh nghiệm làm việc sẽ có đóng góp rất lớn cho sự phát triển trong tương lai của Điện lực. Hiện nay, Điện lực Nghệ An đang có một đội ngũ CBCNV ở độ tuổi làm việc tốt nhất (từ 30 - 45 tuổi) chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể: 

Bảng 1.3: Cơ cấu độ tuổi lao động của Điện lực Nghệ An năm 2003 - 2007

	
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	≤ 30
	33%
	33%
	35%
	36%
	34%

	30 - 45
	47%
	49%
	47%
	50%
	53%

	≥ 45
	20%
	18%
	18%
	14%
	13%


Nguồn: Phòng tổ chức lao động và tiền lương - Điện lực Nghệ An 

Nhìn chung, trong những năm qua lực lượng lao động của Điện lực Nghệ An đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng phù hợp với đặc thù của ngành. Xu hướng chung tỷ trọng lao động trực tiếp tăng, lao động trong độ tuổi có khả năng lao động sáng tạo cao nhất cũng tăng. Đây là một chuyển biến tốt tạo khả năng tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, phù hợp với tiến trình phát triển.

b. Vốn và tài sản

Bảng 1.4: Tình hình vốn và tài sản của Điện lực Nghệ An năm 2003 - 2007
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số
lượng
	%
	Số
lượng
	%
	Số
lượng
	%
	Số
lượng
	%
	Số
lượng
	%

	Tổng nguồn vốn
	166.683
	100
	398.545
	100
	506.655
	100
	670.810
	100
	736.903
	100

	I- Vốn chủ sở hữu
	90.044
	54%
	196.599
	49%
	232.408
	46%
	275.964
	41%
	327.237
	44%

	II- Nợ phải trả
	76.639
	46%
	201.946
	51%
	274.247
	54%
	394.846
	59%
	409.666
	56%

	Tổng tài sản
	166.683
	100
	398.545
	100
	506.655
	100
	670.810
	100
	736.903
	100

	I- Tài sản cố định
	100.720
	60%
	264.471
	66%
	337.651
	67%
	473.766
	71%
	530.803
	72%

	II- Tài sản lưu động
	65.963
	40%
	134.074
	34%
	169.004
	33%
	197.044
	29%
	206.100
	28%


Nguồn: Báo cáo của phòng tài chính kế toán - Điện lực Nghệ An 

Hình 1.2: Đồ thị so sánh mức độ tăng về cơ cấu nguồn vốn 

2003 - 2007 (Đơn vị: Triệu đồng)
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Cùng với lao động, vốn là yếu tố rất quan trọng trong quá trình SXKD. Giá trị và cơ cấu vốn phản ánh quy mô kinh doanh, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. (Có thể xem thêm tại bảng phụ lục).

* Tài sản của Điện lực Nghệ An bao gồm:
+ Tài sản cố định: Chủ yếu là tài sản cố định hữu hình dưới dạng các hệ thống lưới điện và trạm biến áp cao, trung và hạ áp, ngoài ra còn có tài sản cố định thuê tài chính, tài sản cố định vô hình.

+ Tài sản lưu động: Bao gồm các khoản như phải thu ngắn hạn (phải thu tiền điện khách hàng, thu nội bộ,…), tiền mặt và các khoản tương đương tiền, nguyên vật liệu tồn kho, thuế và các khoản phải thu Nhà nước,…

* Nguồn vốn: Trong mọi doanh nghiệp, nguồn vốn dều bao gồm hai bộ phận: vốn chủ sở hữu và nợ; mỗi bộ phận này được cấu thành bởi nhiều khoản mục khác nhau tùy theo tính chất của chúng. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngồn vốn trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ không giống nhau, nó phụ thuộc vào một loạt nhân tố như: Trạng thái của nền kinh tế, ngành hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, chiến lược phát triển và chiến lược đầu tư của doanh nghiệp, chính sách thuế,… 

Đối với Điện lực Nghệ An, nguồn vốn bao gồm:
+ Vốn chủ sở hữu: Chiếm phần lớn vốn chủ sở hữu là vốn đầu tư của ngành, vốn ngân sách xây dựng các công trình điện (khoảng 99%). Bên cạnh đó còn có nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận chưa phân phối và một số quỹ khác như quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn kinh phí sự nghiệp,… Tuy nhiên, tỷ trọng của các nguồn vốn này trong vốn chủ sở hữu là rất nhỏ.

+ Nợ phải trả: Chiếm phần lớn là phải trả nội bộ (giá vốn hàng bán - nguồn điện nhận từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phải trả cho các Chi nhánh điện) hơn 88%. Bên cạnh đó, còn một số khoản khác như các khoản vay, nợ ngắn hạn và dài hạn, người mua trả tiền trước, phải trả người lao động,…

    1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

Kinh doanh bán điện là hoạt động cuối cùng của quá trình SXKD điện năng, thực hiện mục đích của sản xuất là tiêu dùng, đưa điện đến nơi tiêu dùng cuối cùng, nó là cầu nối trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng, đóng vai trò quyết định sự sống còn của Điện lực, cụ thể là:

+ Kinh doanh bán điện gắn người sản xuất và người tiêu dùng, nó giúp Điện lực biết được kết quả SXKD của mình thông qua nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Khi điện năng được tiêu thụ tức là nó đã được người tiêu dùng chấp nhận để thoả mãn một nhu cầu nào đó (mặc dù điện năng là một loại hàng hóa có tính đặc thù, không thể không sử dụng). Sức tiêu thụ sản phẩm thể hiện uy tín của Điện lực, chất lượng của sản phẩm điện và sự hoàn thiện của các hoạt động dịch vụ. Nói cách khác nó phản ánh điểm mạnh và điểm yếu của Điện lực, giúp Điện lực hiểu thêm về quá trình sản xuất của mình và rút ra được các bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Mặt khác thông qua cách thức kinh doanh bán điện khách hàng hiểu rõ về năng lực SXKD của Điện lực.

+ Kinh doanh bán điện giúp Điện lực xác định được phương hướng và bước đi của kế hoạch SXKD cho giai đoạn tiếp theo. Thông qua hoạt động bán điện, Điện lực có thể dự đoán được các yếu tố sau:

Dự báo được nhu cầu của từng thành phần sử dụng điện nói riêng, sự thay đổi của thái độ tiêu dùng và động cơ của khách hàng,...

Dự báo diễn biến của thị trường. Từ đó nắm bắt được cơ hội và nguy cơ liên quan đến điều kiện môi trường kinh doanh, đánh giá những lợi ích và thiệt hại khi xâm nhập thị trường từ đó tìm ra thị trường trọng điểm của mình.

Qua quá trình kinh doanh bán điện ở giai đoạn trước giúp Điện lực phát hiện được thế mạnh của mình và những mặt còn tồn tại cần được khắc phục. 

Từ những vấn đề trên đòi hỏi Điện lực phải coi nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện là mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình phát triển. Bởi vì xuất phát từ những lý do sau đây:

* Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều kiện để quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành phần. Không những đối với Điện lực Nghệ An mà đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng vậy, muốn tồn tại và phát triển thì phải vươn lên lấy thu nhập bù chi phí để đảm bảo nhu cầu tái sản xuất trong nền kinh tế hiện nay. Để làm được điều đó bắt buộc doanh nghiệp phải biết tận dụng nguồn lực sẵn có cũng như tận dụng những lợi thế của mình để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách liên tục trong mọi khâu của quá trình SXKD trong đó có kinh doanh bán điện.

* Nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận cạnh tranh. Mặc dù độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh điện năng trên địa bàn nhưng Điện lực Nghệ An cũng không tránh khỏi tác động của quy luật thị trường. 

* Nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện góp phần giải quyết mối quan hệ giữa ba lợi ích: Tập thể, Nhà nước và người lao động. Bởi vì khi nâng cao hiệu quả kinh tế thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, góp phần cải thiện đời sống của CBCNV, kích thích họ làm việc tích cực hơn, đồng thời tăng thêm các khoản phải nộp cho Nhà nước.

* Nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện là một yêu cầu của quy luật tiết kiệm. Hiệu quả và tiết kiệm là hai mặt của một vấn đề, tiết kiệm là một biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vì kinh doanh có hiệu quả thì chi phí bỏ ra sẽ ít hơn. Do vậy, muốn tiết kiệm chi phí SXKD thì phải nâng cao hiệu quả kinh doanh và ngược lại.

* Nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện là một yêu cầu của nguyên tắc hạch toán kinh doanh. Sắp tới đây, với chủ trương cổ phần hóa các DNNN của Nhà nước trong đó có các doanh nghiệp của ngành điện, Điện lực Nghệ An sẽ tiến hành cổ phần hóa và hạch toán độc lập, không còn hạch toán phụ thuộc vào Công ty Điện lực I nữa. Khi đó, Điện lực được quyền chủ động trong hoạt động SXKD, phải tự bù đắp chi phí và có lãi, tự bảo toàn và phát triển vốn trong kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, mà muốn kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD mà kinh doanh bán điện là một khâu rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động SXKD của Điện lực.

Chương 2: Thực trạng về hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

2.1. Thực trạng kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An trong những năm qua
    2.1.1. Tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh bán điện của Điện lực Nghệ An 

Bảng 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh bán điện của Điện lực Nghệ An

2003 - 2007 (Đơn vị: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tổng doanh thu

(bán điện)
	409.460.862.102
	447.784.253.271
	512.963.616.173
	562.984.490.071
	651.754.621.556

	Giá vốn (Điện

nhận đầu nguồn)
	255.723.132.466
	281.283.205.266
	331.869.387.761
	388.200.042.465
	447.711.941.466

	Chi phí kinh doanh
	102.930.369.915
	105.207.734.763
	114.758.709.268
	116.363.808.800
	137.611.655.156

	Khấu hao TSCĐ
	43.982.662.803
	49.220.531.758
	54.087.362.420
	47.851.336,826
	55.428.171.726

	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
	6.824.696.918
	12.072.781.484
	12.248.156.724
	10.569.301.980
	11.002.853.208

	Lãi tiền vay
	451.844.051
	776.681.112
	820.442.653
	721.726.617
	809.144.303

	Lợi nhuận trước thuế
	6.372.852.867
	11.296.100.372
	11.427.714.071
	9.847.575.363
	10.193.708.905

	Thuế TNDN 
	1.784.398.803
	3.162.908.104
	3.199.759.940
	2.757.321.102
	2.854.238.493

	Lợi nhuận

sau thuế
	4.588.454.064
	8.133.192.268
	8.227.954.131
	7.090.254.261
	7.339.470.412


Nguồn: Phòng tài chính kế toán - Điện lực Nghệ An 

Trong những năm qua, do tăng điện năng thương phẩm, tăng giá bán điện bình quân nên tổng doanh thu tiền điện liên tục tăng hàng năm. Việc thu nộp tiền điện vượt kế hoạch giao, giảm dư nợ tiền điện của khách hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt được hàng năm vẫn chưa có bước chuyển biến rõ rệt. Do đó, có thể thấy tổng quan hiệu quả kinh doanh của Điện lực Nghệ An là như thế nào, chúng ta sẽ phân tích rõ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Điện lực Nghệ An trong phần sau.
    2.1.2. Thực trạng kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu


2.1.2.1 - Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng


a. Sản lượng điện thương phẩm và phân phối điện năng


Tình hình cung ứng điện năng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân Nghệ An giai đoạn 2003 - 2007 như sau:

Bảng 2.2: Điện năng thương phẩm phân theo ngành giai đoạn 2003 - 2007

(Đơn vị: triệu kWh)

	                                  Năm
TP kinh tế
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	
	
	
	
	

	Tổng điện năng 
	670,341
	723,918
	814,268
	888,942
	961,600

	Công nghiệp XD 
	218,031
	246,365
	276,089
	296.324
	319,970

	Thương nghiệp dịch vụ 
	11,610
	13,094
	18,092
	20,973
	22,450

	Nông - lâm - ng​ư nghiệp 
	14,894
	15,204
	17,093
	17,554
	18,053

	Thành phần khác 
	15,027
	17,227
	20,521
	23,485
	25,557

	Ánh sáng tiêu dùng 
	410,779
	432,028
	482,473
	530,606
	575,570


Nguồn: Phòng kinh doanh điện năng -  Điện lực Nghệ An

Qua số liệu ở bảng 2.2 ta thấy: Sản lượng điện thương phẩm tăng qua các năm với tốc độ bình quân 7,48% nhưng chủ yếu tập trung vào công nghiệp - xây dựng và ánh sáng tiêu dùng, còn các ngành thương nghiệp - dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp và thành phần khác tăng với tốc độ chậm hơn. Cụ thể như sau:
- Ngành công nghiệp - xây dựng với những cơ sở sản xuất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng như xi măng, nhà máy đường,... vẫn là thành phần kinh tế chủ lực với số lượng hợp đồng lớn. Năm 2007, lượng điện năng tiêu thụ của ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 33.27% tổng điện năng của cả tỉnh.

- Ngành thương nghiệp - dịch vụ tiêu thụ điện năng có gia tăng nhưng vẫn còn ít, chủ yếu tập trung vào khối dịch vụ bưu điện, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn,... Năm 2007, lượng điện năng tiêu thụ điện của ngành này tăng không đáng kể chỉ chiếm khoảng hơn 2,33% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh. 
- Ngành nông lâm ngư nghiệp có lượng điện năng tiêu thụ tăng chậm nhưng cơ bản vẫn có xu thế tăng lên do nhu cầu của các huyện đã ổn định, lưới điện hầu như phủ kín cả tỉnh (tính đến năm 2007). Đến nay điện năng cung cấp cho khu vực này chiếm hơn 1,88% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.

- Thành phần khác có lượng điện năng tiêu thụ tăng không đáng kể chiếm khoảng gần 2,66% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.

- Điện năng khu vực ánh sáng tiêu dùng trong những năm qua có sự biến động lớn bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan kinh doanh thương nghiệp, công cộng, sinh hoạt ở thành phố, thị xã thị trấn, tiêu thụ tư gia,... Đối với thành phần này luôn gia tăng số khách hàng và có nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, nhất là điện sinh hoạt nhân dân. Trong những năm gần đây, Điện lực Nghệ An luôn đầu tư cải tạo lưới điện để khai thác nhu cầu ngày càng tăng cộng với công tác quản lý, phân phối kinh doanh chặt chẽ hơn nên càng tăng sản lượng điện thương phẩm. Điện ánh sáng tiêu dùng hiện nay chiếm khoảng 59,86% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.


b. Tỷ lệ tổn thất điện năng

Qua báo cáo tổng kết công tác SXKD của phòng kế hoạch ta thấy tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Nghệ An như sau:

Bảng 2.3: Tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Nghệ An 2003 - 2007

	Năm
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Kế hoạch
	8,36%
	7,98%
	7,94%
	7,49%
	7,35%

	Thực hiện
	8,32%
	8,17%
	7,89%
	7,41%
	7,09%


Nguồn: Phòng kế hoạch - Điện lực Nghệ An 

Hình 2.1: Đồ thị tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Nghệ An 2003 - 2007 (Đơn vị: %)
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Giảm tổn thất điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành điện. Nếu giảm được tổn thất điện năng thì kinh doanh điện năng mới có hiệu quả và đời sống CBCNV mới được nâng cao. Đó là mục tiêu chiến lược của ngành điện nói chung và Điện lực Nghệ An nói riêng. Từ chỗ xác định được nhiệm vụ quan trọng như vậy toàn thể Điện lực luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao và đưa tỷ lệ tổn thất từ 8,32% năm 2003 xuống còn 7,09% năm 2007 và phấn đấu còn 6,55% năm 2008. Có được thành tích này là do:


+ Trong những năm qua, Điện lực đã thực hiện rất nhiều công trình cải tạo lưới trung và hạ thế ở những trạm có tỷ lệ tổn thất cao, lưới cung cấp cũ nát không đảm bảo cho việc kinh doanh bán điện cũng như an toàn cho quá trình cung ứng và sử dụng điện. Ngoài việc tiến hành cải tạo lưới điện hạ thế, Điện lực đã tiến hành củng cố hòm công tơ cũ, kiểm tra và đã phát hiện thay thế những công tơ sai sót không đủ điều kiện kinh doanh.


+ Thực hiện chỉ thị 89/HĐBT nay là Thủ tướng Chính phủ, với mong muốn giải quyết dứt điểm tình trạng ăn cắp điện, công tác kiểm tra sử dụng điện đã được tăng cường hơn. Điện lực Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành Điện lực - Công an thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng, nhờ đó kịp thời phát hiện ra các hành vi ăn cắp điện, xử lý nghiêm một số trường hợp để làm gương và kết quả là đã thu được hàng chục tỷ đồng (tiền điện truy thu và tiền phạt vi phạm).


+ Trong quá trình cung ứng và sử dụng điện, hiện tượng đồng hồ đo đếm điện năng bị hỏng, mất mát là điều không thể tránh khỏi vì hiện nay các đồng hồ đo điện chủ yếu để thành cụm, trong hòm chống tổn thất và đặt ngoài trời. Để đảm bảo quá trình cung ứng điện được liên tục, tránh hiện tượng mất mát điện năng do dùng thẳng của khách hàng, Điện lực có dự trù một quỹ công tơ để thay thế kịp thời các đồng hồ bị trục trặc đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra một cách liên tục.

Ngoài những biện pháp trên cùng với một loạt các biện pháp đồng bộ, kịp thời mà trong những năm qua tỷ lệ tổn thất của Điện lực đã giảm đi đáng kể. Đây là thành tích đạt được của Điện lực Nghệ An trong kinh doanh bán điện.


c. Giá bán điện bình quân

Do đặc thù của tỉnh Nghệ An vùng nông thôn chiếm tỷ lệ cao nên lượng điện năng tiêu thụ chủ yếu là ánh sáng nông thôn, về công nghiệp phát triển chậm, các thành phần khác lượng điện năng tiêu thụ không đáng kể. Do vậy, giá bán bình quân trên địa bàn thấp so với toàn ngành.

Bảng 2.4: Giá bán bình quân của Điện lực Nghệ An từ 2003 - 2007

(Đơn vị tính: đồng)

	Năm
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Kế hoạch
	609,56
	617,50
	629,50
	632,29
	668,00

	Thực hiện
	610,80
	620,20
	629,96
	633,32
	668,80


       Nguồn: Phòng kinh doanh điện năng - Điện lực Nghệ An 

Hình 2.2: Đồ thị mức tăng giá điện bình quân từ năm 2003 - 2007

(Đơn vị: Đồng)
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Thực tế trong những năm qua Điện lực Nghệ An đã có nhiều cố gắng, tìm mọi cách để đưa giá bán bình quân lên nhưng rất khó khăn bởi tình hình phụ tải công nghiệp có tăng, song so với tỷ trọng điện thương phẩm thì còn rất khiêm tốn. Xu thế mặt bằng giá điện bình quân cả nước sẽ còn tiếp tục tăng, ngang bằng mức giá điện của các nước trong khu vực. Nghệ An là một tỉnh thuần nông, sản lượng điện tiêu thụ cho ánh sáng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn. Hơn nữa, Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ giá điện đối với hộ tiêu dùng. Do đó, giá điện bình quân ở Nghệ An cũng tiếp tục tăng theo mức giá chung cả nước nhưng rất chậm.

Giá bán điện bình quân phụ thuộc vào sự phát triển của các thành phần kinh tế trên địa bàn nên bán đúng giá, đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng điện cùng nhiều biện pháp khác nữa, chắc chắn mặt bằng giá bán điện bình quân sẽ còn tiếp tục được tăng cao.


2.1.2.2 - Công tác phát triển khách hàng

Nghệ An là một tỉnh đất rộng người đông, nhưng số khách hàng tiêu thụ điện, mua điện còn hạn chế do sự đầu tư của ngành chưa đáp ứng đủ nhu cầu. 

Bảng 2.5: Diễn biến khách hàng của Điện lực Nghệ An thời kỳ 2003 - 2007

	      Năm
Diễn giải
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	
	
	
	
	

	Tổng số hợp đồng
	48.877
	64.441
	98.472
	110.457
	130.249

	HĐ công nghiệp XD
	1.239
	1.300
	1.400
	1.564
	1.625

	HĐ th​ương nghiệp DV
	547
	600
	623
	636
	649

	HĐ thành phần khác
	1.236
	1.248
	1.265
	1.291
	1.362

	HĐ N-L-Ngư nghiệp
	178
	188
	189
	194
	208

	HĐ ánh sáng tiêu dùng
	45.677
	61.105
	94.995
	106.772
	126.405

	Tổng số công tơ
	53.543
	70.367
	104.701
	116.730
	136.264


        Nguồn: Phòng kinh doanh điện năng - Điện lực Nghệ An 2003 - 2007

Nhìn tổng thể thì lượng khách hàng tăng từ 2003 đến năm 2007 là 81.372 hộ và số lượng công tơ đếm điện cũng tăng từ 53.543 cái lên 136.264 cái. Khi phân chia đối tượng phục vụ theo định hướng 5 thành phần kinh tế cho thấy:


- Khách hàng ngành công nghiệp - xây dựng, tuy tăng về sản lượng điện song số khách hàng số lượng khách hàng này tăng chưa nhiều lắm. Đó là kết quả do cơ chế SXKD thị trường, một số doanh nghiệp giải thể, sáp nhập, một số lớn hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp gia nhập mới ít vì thiếu đầu tư.


- Khách hàng ngành thương nghiệp - dịch vụ có gia tăng nhưng vẫn còn ít, chủ yếu tập trung vào khối dịch vụ bưu điện, công trường xây dựng. 

- Khách hàng ngành nông - lâm - ngư nghiệp năm 2003 - 2007 tăng chậm về số lượng nhưng cơ bản vẫn có xu thế tăng lên.

- Khách hàng các thành phần khác có lượng tăng trưởng không đáng kể. Tính đến hết tháng 12/2007 số khách hàng này có 1.362 hợp đồng, mức gia tăng còn thấp.

 - Khách hàng ánh sáng tiêu dùng trong 5 năm qua có sự biến động lớn, từ 45.667 hộ năm 2003 đến cuối 2007 đã có 126.405 hộ. Trong đó lượng gia tăng khách hàng mới tập trung vào hộ tiêu thụ tư gia. Cốt lõi của gia tăng khách hàng tư gia chủ yếu do tách từ các nhóm mua buôn ra mua lẻ là chính, còn lượng tư gia hình thành mới chỉ chiếm số ít.

2.1.2.3 - Công tác xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên


a. Công tác đầu tư xây dựng


Kế hoạch năm 2007 đầu tư xây dựng 124 công trình với tổng giá trị 47,789 tỷ đồng. Giá trị thực hiện 53,726 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch, giải ngân được 46,09 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch.


Thực hiện hoàn thành 20 công trình với giá trị 39,8 tỷ đồng (trong đó: 14 công trình điện, 6 công trình kiến trúc và công trình khác). Điện lực Nghệ An đã xin bổ xung kế hoạch và thực hiện thêm một số công trình:


+ Xây dựng xong nhà truyền thống, nhà bia tưởng niệm và đường vào hầm núi Quyết để kịp đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia.


+ Thi công hoàn thành trạm trung gian Giát - lạch Quèn.


+ Mua sắm thêm 04 xe ôtô bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Chi nhánh điện.


+ Đang xây dựng nhà khách Điện lực phục vụ CBCNV các Chi nhánh về công tác.


+ Lập xong hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm như: Đường dây cáp ngầm qua rừng Săng lẻ; Mạch liên thông 35 kV Tân Kỳ - Nghĩa Đàn.


Ngoài kế hoạch ĐTXD của Điện lực Nghệ An, trên địa bàn còn triển khai các dự án RE2, RD, JBIC2.


Dự án RE2: Đầu tư xây dựng phần đường đây trung áp và trạm biến áp ở 46 xã thuộc 12 huyện. Vốn dự kiến 67,87 tỷ đồng, đang triển khai để khởi công.


Dự án RD: Cải tạo lưới điện trung áp trên địa bàn 10 huyện và thị xã Cửa Lò, đồng thời lắp thêm trạm biến áp chống quá tải ở 44 xã thuộc 7 huyện. Vốn dự kiến 110 tỷ VNĐ. Hiện tại đang triển khai lập dự án và kế hoạch khởi công năm 2008.


Dự án JBIC2: Hoàn thiện lưới điện thành phố Vinh bán điện đến tận hộ và đưa điện về 10 xã thuộc 5 huyện miền núi. Vốn dự kiến 100 tỷ VNĐ đang thẩm tra phương án đầu tư và dự kiến khởi công vào năm 2008.


b. Sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên


Kế hoạch năm 2007 thực hiện 97 hạng mục (trong đó có 39 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2006), được hạch toán vào giá thành 9,66 tỷ đồng.

Năm 2007 thực hiện hoàn thành 78 hạng mục và hạch toán vào giá thành đạt 100% kế hoạch, chuyển tiếp 20 hạng mục sang năm 2008.


2.1.2.4 - Công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện và an toàn lao động

Đối với công tác điều hành lưới điện: Năm 2007, tình hình sự cố lưới điện trung thế trên địa bàn như sau:

+ Xẩy ra 451 lần sự cố thoáng qua giảm 188 vụ so với cùng kỳ năm 2006, 226 lần sự cố vĩnh cửu giảm 60 vụ so với cùng kỳ năm 2006. 

+ Suất sự cố vĩnh cửu trung bình là 0,408 giảm 0,124 so với cùng kỳ năm 2006. 

+ Toàn Điện lực cháy 24 máy biến áp phân phối, tăng 2 máy biến áp so với cùng kỳ năm 2006. 

+ Đóng điện thêm 186 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng đạt 44.817 KVA và 140,3 km đường dây trung thế. 

+ Sản lượng điện mất do sự cố và chủ động cắt gần 7 triệu kWh tăng 0,58 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2006.  

Công tác lưới điện ngày càng được củng cố, sữa chữa, làm mới nhiều nên suất sự cố vận hành trên lưới giảm theo thời gian. Điện lực Nghệ An đã cố gắng khắc phục nhiều yếu tố tác động để khi có sự cố thì giải quyết xử lý nhanh chóng, hạn chế thời gian mất điện.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật: Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác an toàn tại hiện trường được thực hiện nghiêm túc và xử lý kịp thời. Đối với cấp Điện lực, năm 2007 đã kiểm tra 527 lần; Chi nhánh, phân xưởng 2.377 lần và giảm được 58/724 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Các dụng cụ kỹ thuật an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát đầy đủ. Chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, phiếu giám sát an toàn, cập nhật các loại đầu sổ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua đã bồi huấn kiểm tra quy trình kỹ thuật an toàn cho hơn 914 người, huấn luyện, cấp chứng chỉ cho 26 CBCNV.

Đối với công tác an toàn lao động: Với sự chỉ đạo, kiểm tra công tác an toàn thường xuyên và các đơn vị thực hiện tốt nên trong năm 2007 không xẩy ra vụ tai nạn lao động nào.

2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh ở Điện lực Nghệ An trong những năm qua.

Qua số liệu ở Bảng 1.2 (Tình hình phân bổ lao động tại ĐLNA năm 2003 - 2007), Bảng 1.3 (Tình hình vốn và tài sản tại Điện lực Nghệ An), Bảng 2.1 (Báo cáo kết quả kinh doanh của Điện lực Nghệ An 2003 - 2007) và Bảng phụ lục ta tính toán được các chỉ tiêu đã đề cập ở mục 1.1.1.2 (Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh) như sau:

Bảng 2.6: Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của Điện lực Nghệ An

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
	
	
	
	
	
	

	    - Khả năng thanh toán hiện hành
	
	0,624
	0,672
	0,63
	0,507
	0,511

	    - Khả năng thanh toán nhanh
	
	0,647
	0,638
	0,599
	0,478
	0,494

	Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính
	
	
	
	
	
	

	    -  Chỉ số nợ
	%
	45,95
	50,67
	54,13
	58,86
	55,59

	    - Chỉ số thanh toán lãi vay
	%
	15,1
	15,54
	14,93
	14,64
	13,59

	    - Hệ số cơ cấu tài sản cố định
	%
	60,42
	66,36
	66,64
	70,63
	72,03

	    - Tỷ suất tự tài trợ
	%
	54,26
	49,33
	45,87
	41,14
	44,41

	Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	
	
	
	

	    - Vòng quay hàng tồn kho
	vòng
	2,33
	2,41
	2,52
	2,87
	1,49

	    - Vòng quay vốn lưu động
	vòng
	6,21
	3,34
	3,04
	2,86
	3,16

	    - Hiệu suất sử dụng TSCĐ
	
	4,07
	1,69
	1,52
	1,19
	1,23

	    - Hiệu suất sử dụng tài sản
	
	16,93
	15,36
	13,06
	8,71
	9,00

	Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	
	
	

	    - ROS
	%
	13,34
	13,29
	12,43
	12,14
	11,07

	    - ROA
	%
	2,27
	2,04
	1,62
	1,06
	1,00

	    - ROE
	%
	4,22
	4,14
	3,54
	2,57
	2,24


Các chỉ tiêu về tài chính được tính toán qua bảng trên cho thấy một thực trạng kinh doanh ở Điện lực Nghệ An qua những năm qua. Cụ thể như sau:


2.2.1. Về khả năng thanh toán 


Đối với khả năng thanh toán hiện hành, nó biểu hiện mối quan hệ giữa TSLĐ của doanh nghiệp đối với các khoản nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này đo lường khả năng đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng TSLĐ của doanh nghiệp. Qua bảng số liệu phân tích trên cho thấy trong những năm qua, Điện lực không có khả năng thanh toán hiện hành (chỉ số này luôn < 1), điều này có nghĩa là TSLĐ của doanh nghiệp không đủ đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn. Nguyên nhân của tình trạng này là do TSLĐ của doanh nghiệp luân chuyển quá chậm, các khoản phải thu (đặc biệt là phải thu tiền điện của khách hàng) ứ đọng không thu tiền được (khách hàng thường xuyên chậm trễ việc nạp tiền điện), nguyên vật liệu tồn kho không đưa được vào SXKD kịp thời, chi phí SXKD dở dang lớn gây tồn đọng vốn. Bên cạnh đó, các khoản nợ ngắn hạn của Điện lực tăng rất mạnh trong những năm qua (đặc biệt là phải trả các đơn vị nội bộ, CBCNV, trả cho người bán,...). Trong cơ cấu tài chính của Điện lực thì chỉ số nợ luôn > 50% và phần lớn trong số đó là các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, đây chỉ là chỉ tiêu phản ánh một cách khái quát khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và mang tính chất hình thức vì đối với doanh nghiệp trong ngành điện, chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là TSCĐ chứ không phải là TSLĐ, biện pháp cơ bản nhất nhằm cải thiện chỉ tiêu này là gia tăng nguồn vốn ổn định (vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn) thay cho các khoản nợ ngắn hạn.


Đối với khả năng thanh toán nhanh, không có cơ sở để yêu cầu chỉ tiêu này phải bằng bao nhiêu vì trong các khoản nợ ngắn hạn, có những khoản đã và sẽ đến hạn ngay thì mới có nhu cầu thanh toán nhanh, còn các khoản chưa đến hạn thì sẽ không ó nhu cầu thanh toán nhanh. Tuy nhiên, số liệu tính toán được về chỉ tiêu này chỉ ra rằng, khả năng thanh toán  nhanh của Điện lực có xu hướng giảm đi rõ rệt. Nói một cách khác, khả năng đối phó nhanh với các khoản nợ đến hạn phải trả của Điện lực là không tốt.


2.2.2. Về cơ cấu tài sản 

Trong cơ cấu tài sản của Điện lực thì TSCĐ chiếm phần lớn và tăng nhanh qua các năm (66,36% năm 2004 lên đến 72,03% năm 2007). Để có thể tiến hành kinh doanh điện năng, Điện lực Nghệ An phải tổ chức một hệ thống lưới truyền tải phân phối, đem điện năng đến tận nơi tiêu dùng. Do đặc điểm trên nên cơ cấu vốn, vốn cố định của Điện lực Nghệ An chiếm tỷ trọng lớn. Tài sản cố định của Điện lực Nghệ An chủ yếu dưới dạng các hệ thống lưới điện và trạm biến áp cao, trung và hạ áp. Trong hoạt động SXKD, Điện lực cần tiến hành xây dựng, cải tạo các công trình lưới điện phân phối, bảo dưỡng,... và nguồn vốn tài trợ cho hoạt động này chủ yếu lấy từ vốn lưu động.

Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản (hay nguồn vốn) có xu hướng giảm dần do tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu qua các năm thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của các khoản nợ phải trả (nhất là các khoản nợ ngắn hạn). Điều này cho thấy, khả năng kinh doanh độc lập mà không phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài của Điện lực là ngày càng xấu đi.


2.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh


Để tiến hành hoạt động SXKD, doanh nghiệp cần có TSCĐ và TSLĐ. Để hình thành hai loại tài sản này phải có các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.


- Nguồn vốn ngắn hạn là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong khoảng thời gian dưới 1 năm cho hoạt động SXKD bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ quá hạn, nợ nhà cung cấp và nợ phải trả ngắn hạn khác. Đối với Điện lực Nghệ An thì nguồn vốn này luôn chiếm từ 50 - 55% cơ cấu nguồn vốn trong những năm qua.


- Nguồn vốn dài hạn là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng lâu dài cho hoạt động kinh doanh, bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay nợ trung và dài hạn. 

Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành TSCĐ, phần dư của nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn được đầu tư hình thành TSLĐ. Chênh lệch giữa nguồn vốn vốn dài hạn với TSCĐ hay giữa TSLĐ với nguồn vốn ngắn hạn được gọi là vốn lưu động thường xuyên.

VLĐ thường xuyên = Nguồn vốn dài hạn - TSCĐ và đầu tư dài hạn

Mức độ an toàn của tài sản ngắn hạn phục thuộc vào mức độ của VLĐ thường xuyên. Qua bảng phụ lục, ta tính toán được VLĐ thường xuyên của Điện lực như sau:

Bảng 2.7: Vốn lưu động thường xuyên của Điện lực Nghệ An 

(Đơn vị: đồng)

	Năm
	Nguồn vốn dài hạn
	TSCĐ và đầu tư dài hạn
	VLĐ thường xuyên

	2004
	198.978.918.421
	264.471.425.734
	- 65.492.507.313

	2005
	238.247.278.436
	337.651.253.090
	- 99.403.974.654

	2006
	281.880.022.851
	473.765.992.519
	- 191.885.969.668

	2007
	333.375.107.118
	530.803.173.051
	- 197.428.065.933


Như vậy có thể thấy rằng, nguồn vốn thường xuyên < 0, tức là nguồn vốn dài hạn không đủ đầu tư cho TSCĐ. Điện lực Nghệ An phải đầu tư vào TSCĐ một phần nguồn vốn ngắn hạn, cán cấn thanh toán của doanh nghiệp mất thăng bằng, doanh nghiệp phải dùng một phần TSCĐ để thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn phải trả.

VLĐ thường xuyên là một chỉ tiêu tổng hợp rất quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, để qua đó có thể nhận ra hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp là như thế nào. Ngoài khái niệm VLD thường xuyên được phân tích trên đây, nghiên cứu tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh thì ta còn có thể sử dụng chỉ tiêu nhu cầu VLĐ thường xuyên để phân tích.

Nhu cầu VLĐ thường xuyên là lượng vốn ngắn hạn doanh nghiệp cần để tài trợ cho 1 phần TSLĐ, đó là hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Nhu cầu VLĐ thường xuyên = Tồn kho và các khoản phải thu - Nợ ngắn hạn

Qua bảng phụ lục ta tính toán được nhu cầu VLĐ thường xuyên của Điện lực Nghệ An 2004 - 2007 như sau:

Bảng 2.8: Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của Điện lực Nghệ An

(Đơn vị: đồng)
	Năm
	Tồn kho và các khoản phải thu
	Nợ ngắn hạn
	Nhu cầu VLĐ thường xuyên

	2004
	129.867.935.274
	199.566.849.357
	- 69.698.914.083

	2005
	165.368.990.937
	268.407.719.304
	- 103.038.728.367

	2006
	195.102.903.662
	388.929.948.819
	- 193.827.045.157

	2007
	200.503.799.597
	403,527.938.146
	- 203.024.138.549


Số liệu tính toán được cho thấy, nhu cầu VLĐ thường xuyên < 0 có nghĩa là các nguồn vốn ngắn hạn từ bên ngoài đã thừa để tài trợ sử dụng ngắn hạn của doanh nghiệp. Điện lực không cần nhận vốn ngắn hạn để tài trợ cho chu kỳ kinh doanh, xẩy ra tình trạng mất cân đối trong nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn (vốn ngắn hạn nhiều, vốn dài hạn ít). Giải pháp của tình trạng này là Điện lực cần:

- Tăng cường vốn vay dài hạn.

- Giải phóng hàng tồn kho: Tăng thu tiền điện từ khách hàng để trả nợ ngắn hạn.

- Giảm đầu tư dài hạn.

2.2.4. Về khả năng sinh lời


Qua số liêu tính toán được cho thấy, cả ba chỉ tiêu ROS (doanh lợi trên doanh thu), ROA (doanh lợi trên tài sản), ROE (doanh lợi trên vốn chủ sở hữu) đều có xu hướng giảm qua các năm cho ta một kết luận rằng hoạt động SXKD của Điện lực trong những năm qua không hiệu quả, khả năng quản lý chi phí của ban lãnh đạo là kém mặc dù được tổ chức tương đối phù hợp. Do đó, câu hỏi đặt ra là chất lượng lãnh đạo, CBCNV của Điện lực là như thế nào?. Phần lợi nhuận dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp (Nhà nước) thường là phần lợi nhuận mang lại từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp sau khi đã trang trải chi phí huy động vốn. Qua bảng số liệu cho thấy ROS > ROA, tức là tỷ suất sinh lời trên tài sản của Điện lực lớn hơn chi phí sử dụng vốn nên phần chênh lệch đó sẽ là cơ sở để Điện lực tiến hành cơ cấu lại hoạt động SXKD của mình sao cho có hiệu quả.

Như vậy qua các con số trên cho ta thấy một cách tổng quát thực trạng về hiệu quả kinh doanh điện năng ở Điện lực Nghệ An trong những năm qua đó là hiệu quả hoạt động SXKD giảm rõ rệt. Tăng sản lượng điện thương phẩm qua các năm, tỷ lệ tổn thất điện năng cũng giảm, giá bán điện bình quân tăng, do đó việc tăng doanh thu tiền điện trong những năm qua là điều tất yếu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế không có sự chuyển biến, thậm chí giảm mạnh vào năm 2006, điều này chứng tỏ chi phí SXKD tăng với tốc độ cao hơn tốc độ tăng của doanh thu (Xét yếu tố chi phí SXKD bao gồm giá vốn điện nhận đầu nguồn và chi phí tiến hành hoạt động kinh doanh điện năng). Do đó, vấn đề tiết kiệm trong chi phí SXKD không Điện lực Nghệ An quan tâm đúng mức, hiệu quả đầu tư các công trình phục vụ hoạt động SXKD mang lại không cao, gây lãng phí.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi phí cũng nằm trong một giới hạn nhất định, Điện lực cần vốn để tiến hành SXKD và chi phí SXKD sẽ luôn tăng qua các năm để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trên địa bàn. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để tốc độ tăng doanh thu tiền điện cao hơn hẳn tốc độ tăng chi phí SXKD. Do đó, việc tăng sản lượng điện thương phẩm cùng với việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và đặc biệt là tăng giá bán điện bình quân lên cao hơn nữa sẽ giúp cho Điện lực khắc phục được tình trạng này (Hiện nay, mặt bằng giá điện bình quân ở Điện lực Nghệ An thấp hơn mức bình quân chung của cả nước).

2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

a. Hiệu quả sử dụng tổng vốn

Hiệu quả sử dụng tổng vốn được đánh giá thông qua các chỉ tiêu tài chính. Để đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn ta xem xét, phân tích các chỉ tiêu sau:

Bảng 2.9: Hiệu quả sử dụng tổng vốn 

Đơn vị: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. Doanh thu
	409.460.862.102
	447.784.253.271
	512.963.616.173
	562.984.490.071
	651.754.621.556

	2. Lợi nhuận sau thuế
	4.588.454.064
	8.133.192.268
	8.227.954.131
	7.090.254.261
	7.339.470.412

	3. Tổng vốn
	166.683.472.187
	398.545.767.778
	506.654.997.740
	670.809.971.670
	736.903.045.264

	4. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn (1:3)
	2,46
	1,12
	1,01
	0,84
	0,88

	5. Tỷ suất LNST/DT (2:1)
	13,34%
	13,29%
	12,43%
	12,14%
	11,07%

	6. Tỷ suất LNST/vốn (2:3)
	2,75%
	2,04%
	1,62%
	1,06%
	0,996%


* Hiệu suất sử dụng tổng vốn: Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Nó được xác định bằng cách chia doanh thu bán điện thu được cho tổng vốn.

Qua bảng phân tích trên ta thấy: Năm 2003, 1 đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra được 2,46 đồng doanh thu; Năm 2004 giảm 1,34 đồng (tương ứng với 54,47%) so với năm 2003; giảm 0,11 đồng (tương ứng với 9,82%) so với năm 2004; Năm 2006 giảm 0,17 đồng (tương ứng với 16,83%) so với năm 2005; Năm 2007 tăng 0,04 đồng (tương ứng với 4,76%) so với năm 2006. 

 Hàng năm vốn đầu tư vào SXKD tăng, doanh thu cũng tăng lên nhưng hiệu suất sử dụng tổng vốn vẫn giảm, điều này là do tổng vốn của Điện lực tăng lên với tốc độ tăng nhanh hơn tôc độ tăng doanh thu. Hơn nữa trong năm này tỷ suất trên tổng vốn lại giảm rất nhanh cho thấy việc tăng vốn kinh doanh của công ty là chưa hiệu quả.

* Tỷ suất lợi nhuận:

+ Tỷ suất lợi nhuận trên một đồng doanh thu: Được xác định bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho doanh thu bán điện thu được. Nó cho biết trong 100 đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Qua bảng phân tích trên ta thấy: Năm 2003, trong 100 đồng doanh thu có 13,34 đồng lợi nhuận; Năm 2004 giảm 0,05 đồng (tương ứng với 0,37%) so với năm 2003; Năm 2005 giảm 0,86 đồng (tương ứng với 6,47%) so với năm 2004; Năm 2006 giảm 0,29 đồng (tương ứng với 2,33%) so với năm 2005; Năm 2007 giảm 1,07 đồng (tương ứng với 8,81%) so với năm 2006.

Như vậy, ta thấy rằng từ năm 2003 đến năm 2005 doanh thu tăng lên khá nhanh nhưng với tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế. Còn  đối với năm 2006, lợi nhuận sau thuế lại giảm, trong khi năm 2007 tăng lên không đáng kể. Điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận trên một đồng doanh thu năm 2007 giảm khá nhiều so với năm 2003. Nó cho biết rằng chi phí, các khoản phải thu và tồn kho tăng rất nhanh làm cho doanh thu tăng nhưng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm. Điện lực cần có các giải pháp để thu hồi các khoản phải thu và giải phóng tồn kho, đồng thời tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn: Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thu được cho tổng vốn. Nó phản ánh trong 100 đồng vốn bỏ ra thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Qua bảng phân tích trên ta thấy: Năm 2003, trong 100 đồng vốn bỏ ra thu được 2,75 đồng lợi nhuận; Năm 2004 giảm 0,71 đồng (tương ứng với 25,82%) so với năm 2003; Năm 2005 giảm 0,42 đồng (tương ứng với 15,27%) so với năm 2004; Năm 2006 giảm 0,56 đồng (tương ứng với 34,57%) so với năm 2005; Năm 2007 giảm 0,064 đồng (tương ứng với 6,43% ) so với năm 2006.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận qua các năm giảm dần với tốc độ giảm khá nhanh, một phần là do vốn ngày càng tăng làm cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn giảm còn phải kể đến lợi nhuận tăng không đáng kể thậm chí còn giảm mạnh vào năm 2006. Điều này cho thấy Điện lực đã quản lý và sử dụng vốn chưa hiệu quả.

b. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
Vốn cố định là một bộ phận quận quan trọng trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng vốn cố định có hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực. 

Bảng 2.10: Hiệu quả sử dụng vốn cố định

Đơn vị: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. Doanh thu
	409.460.862.102
	447.784.253.271
	512.963.616.173
	562.984.490.071
	651.754.621.556

	2. Lợi nhuận
	4.588.454.064
	8.133.192.268
	8.227.954.131
	7.090.254.261
	7.339.470.412

	3 VCĐ bình quân
	100.720.532.126
	264.471.425.734
	337.651.253.090
	473.765.992.519
	530.803.173.051

	4. Hiệu suất sử dụng VCĐ (1:3)
	4,07
	1,69
	1,52
	1,19
	1,23

	5. Hàm lượng VCĐ (3:1)
	0,25
	0,59
	0,66
	0,84
	0,81

	6. Mức doanh lợi VCĐ (2:3)
	4,56%
	3,08%
	2,44%
	1,49%
	1,38%


* Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng VCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Nó được xác định bằng cách chia doanh thu bán điện thu được cho VCĐ bình quân.

Năm 2003, 1 đồng VCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh đem lại 4,56 đồng doanh thu; Năm 2004 giảm 1,48 đồng (tương ứng với 32,46%) so với năm 2003; Năm 2005 giảm 0,64 đồng (tương ứng với 20,78%) so với năm 2004; Năm 2006 giảm 0,95 đồng (tương ứng với 38,93%) so với năm 2005; Năm 2007 giảm 0,11 đồng (tương ứng với 7,97%) so với năm 2006. 

Như vậy trong những năm qua, Điện lực đã huy động vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mở rộng SXKD cũng như đầu tư sửa chữa và xây mới các trạm điện, lưới điện nhưng những công trình này vẫn chưa phát huy hết tác dụng, do đó mà hiệu suất sử dụng vốn cố định giảm.

* Hàm lượng vốn cố định: Chỉ tiêu này phản ánh số vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu. Nó được xác định bằng cách chia VCĐ bình quân cho doanh thu bán điện thu được.         






Qua bảng phân tích ta thấy, hàm lượng vốn cố định hàng năm tăng dần tức là lượng vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu qua các năm tăng: Năm 2004 tăng so với 2003 là 0,34 đồng; Năm 2005 tăng so với năm 2004 là 0,07 đồng; Năm 2006 tăng so với năm 2005 là 0,18 đồng; Năm 2007 giảm so với năm 2006 là 0,03 đồng. Điều này đòi hỏi công ty phải có các biện pháp để điều chỉnh để tiết kiệm chi phí.

* Mức doanh lợi vốn cố định: Chỉ tiêu này cho biết 100 đồng vốn cố định mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nó được xác định bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thu được cho VCĐ bình quân.

Qua bảng phân tích ta thấy: Năm 2004 giảm 1,48 đồng so với năm 2003; Năm 2005 giảm 0,64 đồng so với 2004; Năm 2006 giảm 0,95 đồng so với năm 2005; Năm 2007 giảm 0,11 đồng so với năm 2006. Do không tiết kiệm được chi phí cố định cho SXKD cộng với các khoản chi phi khác như chi phí quản lý doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp… khá cao nên làm cho mức doanh lợi vốn cố định của doanh nghiệp giảm.

Như vậy, Điện lực đã sử dụng vốn cố định chưa có hiệu quả, mặc dù đã đầu tư mở rộng sản xuất, tăng doanh thu đều đặn qua các năm, song mức doanh lợi của vốn cố định giảm. Điện lực cần tìm cách khắc phục tình trạng này.
c. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Vốn lưu động đóng vai trò rất quan trọng trong tổng vốn SXKD, nó đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra thường xuyên và liên tục. Sự luân chuyển vốn lưu động phản ánh rõ nét nhất tình trạng SXKD của doanh nghiệp. Để đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Điện lực Nghệ An ta xét một số chỉ tiêu sau:

Bảng 2.11: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động







Đơn vị: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. Doanh thu
	409.460.862.102
	447.784.253.271
	512.963.616.173
	562.984.490.071
	651.754.621.556

	2. Lợi nhuận
	4.588.454.064
	8.133.192.268
	8.227.954.131
	7.090.254.261
	7.339.470.412

	3 VLĐ bình quân
	65.963.721.802
	134.074.342.044
	169.003.744.650
	197.043.979.151
	206.099.872.213

	4. Số vòng quay VLĐ (1:3)
	6,21
	3,34
	3,04
	2,86
	3,16

	5. Hệ số đảm nhiệm (3:1)
	0,16
	0,29
	0,33
	0,35
	0,32

	6. Mức doanh lợi VLĐ (2:3)
	6,96%
	6,07%
	4,87%
	3,59%
	3,56%


Qua bảng phân tích ta thấy trong những năm gần đây vồn lưu động của Điện lực đã tăng đều đặn và khá ổn định, doanh thu qua các năm tăng lên khá nhanh. Tuy nhiên, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho thấy Điện lực sử dụng nó không hiệu quả. 

* Vòng quay vốn lưu động: Chỉ tiêu này đánh giá tốc độ luân chuyển vốn và cho biết một năm vốn lưu động quay được mấy vòng. Nó được xác định bằng cách chia doanh thu bán điện thu được cho VLĐ bình quân. 

Qua bảng phân tích trên ta thấy: Năm 2004 giảm 2,87 vòng (tương ứng với 46,22%) so với năm 2003; Năm 2005 giảm 0,3 vòng (tương ứng với 8,98%) so với năm 2004; Năm 2006 giảm 0,18 vòng (tương ứng với 5,92%) so với năm 2005; Năm 2007 tăng 0,3 vòng (tương ứng với 10,49%) so với năm 2006. Điều này chứng tỏ từ năm 2003 đến năm 2006 vốn lưu động của Điện lực được sử dụng không hiệu quả.

Trong những năm qua, Điện lực đã mở rộng hoạt động SXKD, tăng sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ, tăng doanh thu, tuy nhiên tốc độ luân chuyển của vốn lưu động giảm đáng kể mặc dù có tăng vào năm 2007, nhưng tính chung 5 năm 2003 - 2007 thì tốc độ luân chuyển vốn lưu động bình quân giảm 18,39%.

* Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động: Chỉ tiêu này cho biết để tạo ra 1 đồng doanh thu cần bao nhiêu đồng vốn lưu động. Nó được xác định bằng cách chia vốn lưu động bình quân cho doanh thu bán điện thu được.

Hệ số đảm nhiệm qua các năm tăng dần tức là số vốn lưu động mà Điện lực bỏ ra để đạt được một đồng doanh thu hàng năm tăng dần. Năm 2004 tăng 0,13 đồng (tương ứng với 81,25%) so với năm 2003; Năm 2005 tăng 0,04 đồng (tương ứng với 13,79%) so với năm 2004; Năm 2006 tăng 0,02 đồng (tương ứng với 6,06%) so với năm 2005; Năm 2007 giảm 0,03 đồng (tương ứng với 8,57%) so với năm 2006. 

Như vậy, trong những năm qua Điện lực không chú trọng đến vấn đề tiết kiệm chi phí phục vụ hoạt động SXKD, hay nói cách khác Điện lực đã sử dụng vốn lưu động có hiệu quả. Tuy nhiên mức độ còn nhỏ, Điện lực cần có những giải pháp để tiết kiệm mạnh chi phí, qua đó làm tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 * Mức doanh lợi vốn lưu động: Chỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng vốn lưu động bỏ ra thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nó được xác định bằng cách chia lợi nhận sau thuế thu được cho vốn lưu động bình quân.

Qua bảng phân tích trên ta thấy, mức doanh lợi vốn lưu động Năm 2004 giảm 0,89 đồng (tương ứng với 12,79%); Năm 2005 cũng giảm so với năm 2004 nhưng tỷ lệ cao hơn (giảm 1,2 đồng tương ứng với 19,77%); Năm 2006 giảm 1,28 đồng (tương ứng với 26,28%) so với năm 2005; Năm 2007 giảm 0,03 đồng (tương ứng với 0,84%) so với năm 2006.

Như vậy, do lợi nhuận trong những năm qua tăng không đáng kể thậm chí giảm vào năm 2006, trong khi vốn lưu động ngày càng tăng nên làm cho doanh lợi vốn lưu động giảm. Nguyên nhân chính là do một số chi phí tăng như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… Hơn nữa do vốn tồn đọng khá nhiều trong các khoản phải thu và tồn kho. Mặc dù Điện lực đã huy động được các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn trong quá trình SXKD của mình tuy nhiên vẫn chưa có hiệu quả trong việc sử dụng vốn của mình. Điện lực Nghệ An cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

2.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ở Điện lực Nghệ An trong những năm qua

    2.3.1. Thành tựu đạt được

Trong những năm qua Điện lực Nghệ An không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao mức sống của người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và đã đạt được thành tựu nhất định:

+ Điện lực đều hoàn thành hoặc vượt một số chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm như sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, giá bán điện bình quân,…

+ Cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với tình hình kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Thực hiện cơ chế quản lý phân cấp có hiệu quả, từng bước mở rộng quyền tự chủ cho các Chi nhánh điện khu vực trong kinh doanh. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các Chi nhánh trong quản lý kinh doanh.

+ Xây dựng các mô hình quản lý thích hợp như các tổ quản lý tổng hợp, điều độ lưới điện đi đôi với đại tu sửa chữa, tổ kiểm tra điện cùng với việc hoàn thiện các phòng ban chức năng đã góp phần quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh điện năng của Điện lực Nghệ An đề ra.

+ Hoàn thiện phương thức quản lý từ ký hợp đồng đến theo dõi thanh toán thu tiền điện. Các biện pháp thực hiện khá đồng bộ góp phần làm tốt công tác thu tiền điện phát sinh, giảm nợ đọng.

+ Chú trọng các giải pháp kỹ thuật tăng cường đầu tư cải tạo hệ thống trạm biến áp, lưới điện, không ngừng mở rộng mạng lưới tới các địa bàn tiêu thụ. Nhờ đó thị trường tiêu thụ được mở rộng, giảm dần tổn thất điện năng do nguyên nhân lạc hậu kỹ thuật gây ra. Cùng với quá trình đầu tư, nâng cấp đổi mới, mạng lưới điện là quá trình tăng cường bồi huấn quản lý kỹ thuật, giảm các sự cố kỹ thuật và nhanh chóng khắc phục khi có sự cố xảy ra.

+ Về lao động: Điện lực Nghệ An đã thu hút đ​ược ng​ười lao động trong địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện cho nhiều nhân lực có công ăn, việc làm ổn định và góp phần cho sự phát triển ở tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. 

    2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu đạt được đáng khích lệ thì công tác kinh doanh điện năng của đơn vị cò rất nhiều tồn tại cần khắc phục:

    * Về công tác tiết kiệm chi phí trong SXKD: Nhân tố này tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Điện lực. Mặc dù vậy, trong những năm qua, công tác này vẫn chưa được tập thể CBCNV Điện lực Nghệ An quán triệt, tình trạng sử dụng lãng phí tài sản công vẫn còn tồn tại. Nhược điểm này trách nhiệm trước hết thuộc về ban lãnh đạo Điện lực, chưa có biện pháp tuyên truyền, cơ chế thưởng phạt rõ ràng,… để cho tình trạng này xẩy ra trong những năm gần đây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Điện lực.

    * Về điều hành lưới điện: Một số vùng lưới điện đã quá cũ nát, đã lâu không được cải tạo, thay thế nên rất khó khăn trong công tác quản lý và kinh doanh điện năng. Trong khi đó nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nên không thể tiến hành đầu tư lớn cho công tác hoàn thiện lưới điện được.

Quá trình đô thị hoá và xây dựng ở nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An, đặc biệt là Thành phố Vinh không có kế hoạch nên việc cấp điện cho những khu mới xây dựng thường bị động, chắp vá gây khó khăn cho công tác quy hoạch và phát triển lưới điện cũng như công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.

    * Về phát triển khách hàng: Tính đến 01/01/2008, Điện lực có 130.249 hợp đồng sử dụng điện chiếm hơn 1,32% số hợp đồng của toàn ngành (EVN năm 2007 có hơn 9,88 triệu hợp đồng sử dụng điện) với số lượng công tơ lắp đặt là 136.264 cái. Là một tỉnh đông dân, so với toàn ngành cũng như một số Điện lực tỉnh khác, thì tổng số hợp đồng của Điện lực Nghệ An là còn thấp. Công tác phát triển khách hàng ở một số địa bàn thực hiện chưa đúng với luật Điện lực và quy định của ngành, vẫn còn hiện tượng gây khó khăn cho khách hàng. Mối quan hệ giữa Điện lực Nghệ An với khách hàng còn bất cập. Do việc kinh doanh điện năng có những đặc thù riêng như tiêu dùng trước trả tiền sau, ngành điện còn giữ vị thế độc quyền trong kinh doanh điện năng, số lượng khách hàng đông, rải rác phân tán rộng nên đòi hỏi phải có phương pháp và lực lượng quản lý vừa đủ, mạnh và thích hợp đảm bảo cho Điện lực hoạt động có hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng những yêu cầu của khách hàng. 

Hiện nay công tác quản lý khách hàng và phương pháp kinh doanh điện năng tuy đã được cải thiện nhưng so với yêu cầu thực tế đặt ra vẫn chưa đáp ứng được. Vừa quản lý tất cả khách hàng vừa xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng là một đòi hỏi quan trọng, cấp thiết đối với đơn vị trong thời gian tới.

    * Về tổn thất điện năng: Hiện nay vấn đề tổn thất điện năng là một vấn đề bức xúc, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kinh doanh điện năng gây nên tình trạng tổn thất gồm các nguyên nhân sau:

+ Do sự cũ kỹ của lưới điện, bán kính cấp điện quá lớn, không đảm bảo an toàn kỹ thuật gây nên thất thoát điện trong quá trình truyền tải ở các ranh giới, đầu mối của đường dây.

+ Do một số thiết bị chuyên dùng chưa đạt được chất lượng tin cậy nên tình trạng, chết, cháy, hỏng hóc ở các trạm biến áp, đường dây và các thiết bị đo đếm thường xuyên xẩy ra.

+ Việc kiểm tra và thay thế công tơ TU, TI chưa kịp thời mà đặc biệt là những nơi mới tiếp nhận bán điện đến tận hộ dẫn đến tổn thất cao.

+ Trong công tác quản lý của Điện lực Nghệ An còn chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng lấy cắp điện vẫn còn mặc dù Điện lực đã tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm nhưng mức độ vi phạm vẫn không giảm.

+ Việc thực hiện quy trình kinh doanh bán điện như lập hoá đơn, truy thu, thoái hoàn, quản lý hóa đơn... còn chưa đúng. Nghiệp vụ kinh doanh và tinh thần trách nhiệm của các nhân viên làm việc trực tiếp chưa cao nên việc áp giá điện còn thiếu chính xác, gây thất thoát cho Điện lực. Việc thực hiện các chế độ báo cáo hàng kỳ chưa nghiêm túc.

+ Thủ tục ký kết hợp đồng còn gây nhiều phiền hà cho khách hàng, vẫn còn xẩy ra tình trạng nhầm lẫn khách hàng giữa các trạm biến áp khiến công việc tính toán không chính xác.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những cố gắng mà Đảng bộ, lãnh đạo và CBCNV Điện lực Nghệ An đã cố gắng đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn hơn 7% năm 2007, trong khi con số này trung bình của cả nước là 10,5% năm 2007 (Trong đó: lưới điện truyền tải là 4% và lưới điện phân phối là 6,5%).

    * Công tác khảo sát, tính toán áp giá bán điện: Năm 2007, giá điện bình quân của Điện lực là 668,8 đồng/kWh, tăng 35,48 đồng/kWh so với năm 2006; trong khi giá điện bình quân của cả nước là 783,64 đồng/kWh, tăng 10 đồng/kWh so với năm 2006. Qua số liệu này cho thấy, mặc dù Điện lực đã có nhiều cố gắng khắc phục nhưng tình trạng áp giá bán điện ở nhiều nơi vẫn chưa chính xác đặc biệt là các khách hàng bán điện qua công tơ tổng làm ảnh hưởng đến giá bán điện bình quân, kiểm tra sử dụng điện khách hàng chưa tốt nên tổn thất thương mại còn lớn. Các mặt công tác này phải được chấn chỉnh theo đúng quy trình để công tác kinh doanh đi vào nề nếp và nâng cao giá điện bình quân của Điện lực tiến sát với toàn ngành.

    * Về nhân lực: Lực lượng nghiệp vụ tác nghiệp các khâu kinh doanh bán điện còn mỏng, trình độ còn nhiều điểm bất cập. Việc trang bị các thiết bị hiện đại để thực hiện cho công tác kinh doanh bán điện mới chỉ đang diễn ra ở bước đầu tiên nên có nhiều điểm chưa đồng bộ. Năng lực tiếp thu các kỹ thuật cao của CBCNV tại Điện lực còn yếu cũng là một trong những tồn tại cần quan tâm khắc phục.
Nhiệm vụ kinh doanh đặt ra những yêu cầu mới về năng lực của cán bộ quản lý kinh doanh điện năng và nhân viên toàn Điện lực, đặc biệt là những kiến thức về quản lý kinh tế thị trường. Đội ngũ lao động cần được trang bị những kiến thức về chuyên môn kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác này chưa được quan tâm đầy đủ, vẫn còn những khiếm khuyết. Tăng cường nghiệp vụ kinh doanh cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm với mỗi CBCNV là một đòi hỏi cấp bách cần thực hiện trong thời gian tới. 
    * Về công tác thu nộp tiền điện:

Việc đối chiếu nợ hàng năm các Chi nhánh không thực hiện đúng theo quy định của Điện lực. Việc cắt điện đòi nợ thiếu kiên quyết, triệt để. Trong nhiều năm qua không thực hiện được việc thanh lý công nợ tiền điện hàng năm, việc quản lý yếu kém công nợ tiền điện của nhiều năm trước đây đã để lại số tiền nợ đọng kéo dài không giải quyết được.

    2.3.3. Kết luận và bài học kinh nghiệm


Trong thời gian Điện lực Nghệ An còn hạch toán phụ thuộc, mục tiêu phấn đấu là hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao nên không sát thực tế và có nhiều hạn chế. Khi trở thành doanh nghiệp hạch toán độc lập như mô hình một số Điện lực tỉnh đang áp dụng hiện nay, Điện lực phải tính toán, cân đối cụ thể để có phương án thực hiện hiệu quả mang lại lợi nhuận cao nhất mà đặc biệt quan tâm hàng đầu là các chỉ tiêu: điện thương phẩm, giá bán điện bình quân và tổn thất điện năng. Để công tác SXKD điện đạt hiệu quả cao cần thực hiện tốt:


+ Đẩy mạnh công tác chống tổn thất cả về kỹ thuật và thương mại như: Thay thế TU, TI phù hợp; lắp đặt các tụ bù; thay công tơ định kỳ; điều chuyển máy biến áp; làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên; sửa chữa lớn; phương thức vận hành;… đồng thời tăng cường kiểm tra sử dụng điện; đặc biệt là những nơi có tổn thất điện năng cao.


+ Nắm bắt quy hoạch để đi tắt, đón đầu, tạo điều kiện phát triển khách hàng, sử dụng điện đảm bảo an toàn và thuận lợi.


+ Thực hiện bán đúng, thu đủ đồng thời chú trọng đầu tư bán điện đến tận hộ dân nhằm nâng giá bán bình quân.


+ Ưu tiên nguồn vốn đầu tư ở những nơi mang lại lợi nhuận cao.


Để nâng cao được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh phải thực hiện tốt quy trình kinh doanh, đây là sản phẩm được rút ra và hoàn thiện trong quá trình kinh doanh điện năng của Điện lực Nghệ An, đồng thời phải tự tìm tòi, đổi mới, áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt để phù hợp với địa bàn quản lý.

Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh

doanh ở Điện lực Nghệ An

3.1. Bối cảnh thực tế và định hướng phát triển của Điện lực Nghệ An

    3.1.1. Bối cảnh thực tế


Hiện nay, ngành điện đang chú trọng việc hoàn thiện phục vụ cung ứng điện năng cho nền kinh tế ngày một tốt hơn. Tính đến đầu năm 2007, Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn thứ hai cả nước (16.371km2) gồm 17 huyện + 1 thị xã + 1 thành phố, dân số đông (khoảng 3 triệu người), tốc độ tăng trưởng đạt hai con số nhưng mức tiêu thụ điện bình quân đầu người Nghệ An thấp so với mức tiêu thụ bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, tình hình thời tiết nước ta và đặc biệt là các tỉnh miền trung trong đó có Nghệ An luôn diễn biến phức tạp và đi theo tình huống xấu: mùa khô kéo dài, lượng mưa ít nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp; trong khi đó lại phải xả nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp; nhu cầu phụ tải điện tăng cao, do đó nguồn cung cấp điện thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là vào các tháng mùa khô. Thời tiết xấu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của Điện lực, chất lượng đường dây, trạm biến áp, hệ thống truyền tải,... khấu hao nhanh hơn (hầu hết chúng đều đặt ngoài trời).

Do đó, Nghệ An là địa phương cần được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, kinh doanh điện năng đáp ứng nhu cầu gia tăng trên địa bàn, tăng hiệu quả kinh tế.

    3.1.2. Định hướng phát triển của Điện lực Nghệ An

Qua số liệu phân tích qua các năm cho thấy Điện lực Nghệ An cần phải xem xét lại mọi mặt, nhìn thẳng vào thực trạng ở Điện lực để tăng cường bán điện phục vụ nền kinh tế và đồng thời làm tăng hiệu quả công tác kinh doanh điện năng. Hàng năm, Nhà nước đã hỗ trợ ngành điện về nhiều mặt, tăng cường đầu tư nguồn phát điện để tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng cường đầu tư xây dựng lưới điện cao, trung và hạ thế, tăng dần giá điện để cân đối hạch toán hiệu quả kinh doanh nhưng ngành điện vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng cung không đủ cầu vẫn còn tồn tại. Phải kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm khi sử dụng loại hàng hoá của mình, đó là một nghịch lý. 

Trước mắt Điện lực Nghệ An vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là hệ thống lưới điện của Nghệ An trải dài rộng khắp địa bàn toàn tỉnh với địa hình phức tạp, không tập trung, chủ yếu là miền núi và trung du, chất lượng điện năng chưa cao, nhiều đường dây đã quá cũ nát lại nằm trong tình trạng quá tải, nhất là lưới điện trung áp nông thôn được tiếp nhận theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tình hình cung cấp điện và yêu cầu đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao hơn, trong khi đó cơ sở vật chất và phương tiện làm việc nhất là ở các Chi nhánh còn thiếu (một số điểm trực của Chi nhánh chưa có chỗ làm việc, phải thuê nhà dân nên không ổn định, địa bàn quản lý rộng, có nhiều Chi nhánh ở xa trung tâm thành phố nên việc quản lý, chỉ đạo gặp rất nhiều khó khăn). Hơn nữa, Điện lực Nghệ An kinh doanh trên địa bàn có tình hình thiên tai thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng mưa, bão lũ thất thường, tình hình dân trí một số vùng miền núi còn thấp không hiểu về ngành điện, một số đường dây và trạm biến áp thường xẩy ra vi phạm nghiêm trọng về hành lang lưới điện do người dân địa phương gây ra. Do đó đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành, kinh doanh điện năng, đã gây nhiều sự cố cho hệ thống lưới điện.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, tiếp tục phát huy những năng lực, những lợi thế của Điện lực Nghệ An, kết hợp với phân tích khoa học về môi trường kinh doanh, xu hướng quốc tế, nhu cầu sử dụng điện trong tương lai, lãnh đạo Điện lực Nghệ An đã đề ra chiến lược phát triển như sau:

* Phát huy thế mạnh truyền thống của ngành là kinh doanh điện năng. 

* Thực hiện chính sách giảm giá bán điện nông thôn, đưa chiến lược bán điện tận hộ về đến tận nông thôn - miền núi theo chủ trương của Nhà nước.

* Nghiên cứu chu kỳ ghi chữ tốt nhất để có thể làm giảm thiểu tổn thất điện năng cho ngành điện và tránh sai sót đối với khách hàng.

* Xây dựng lực lượng nhân sự đủ mạnh, đội ngũ công nhân có trình độ, tay nghề cao, cán bộ quản lý giỏi có năng lực lãnh đạo. Tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, đào tạo lại và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho số công nhân trực tiếp sản xuất trong Điện lực.

* Từng bước nâng cao đời sống CBCNV, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.


* Đẩy mạnh cơ chế công khai hoá, dân chủ hoá tiến tới cổ phần hoá doanh nghiệp, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Trong năm 2008, Điện lực sẽ thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp. Theo tiến độ được Công ty Điện lực I - Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, Điện lực Nghệ An sẽ tiến hành:


    - Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Điện lực cổ phần trước ngày 15/04/2009.


    - Thanh toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư theo quy định.


    - Quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thành Điện lực cổ phần trước ngày 10/06/2009.


    - Bàn giao và ra mắt Điện lực cổ phần trong tháng 6 năm 2009. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng của Điện lực Nghệ An 


Cơ sở đề ra giải pháp: Nâng cao hiệu quả SXKD là một nhiệm vụ mà bất cứ một doanh nghiệp nào phải quan tâm trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn lực mà mình có. Với tinh thần đó, lãnh đạo Điện lực Nghệ An đề ra một số mục tiêu phải thực hiện trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Điện lực:

+ Mục tiêu lợi nhuận: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các khoản mục chi phí có thể được, cố gắng nâng cao mức tăng trưởng lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được mục tiêu này phải làm tốt công tác quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

+ Mục tiêu về giá trị sản lượng: Kế hoạch năm 2008 Điện lực Nghệ An phấn đấu tiêu thụ đạt 1.036 triệu kWh điện thương phẩm bằng 107,75% so với năm 2007. Và những năm tiếp theo phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm sau đạt cao hơn năm trước và giảm tổn thất tối đa.

+ Mục tiêu ổn định và phát triển: Sự ổn định được thể hiện ở nhiều mặt như: ổn định SXKD, ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, ổn định về cơ cấu tổ chức quản lý, ổn định mục tiêu SXKD,... để làm cơ sở cho sự phát triển.

Xuất phát từ tình hình thực tế của toàn Điện lực trong những năm qua, đồng thời căn cứ vào mục tiêu trong thời gian tới của đơn vị, để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở Điện lực, em xin đưa ra một số biện pháp sau:

    3.2.1. Đầu tư, áp dụng những công nghệ mới trong SXKD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Điện năng là một loại sản phẩm hàng hoá đặc biệt, muốn mua bán điện năng cần phải xây dựng đường dây tải điện từ nơi sản xuất đến tận hộ tiêu thụ. Hệ thống lưới điện là phương tiện truyền tải đơn giản, hiệu quả, nhưng nó đặt ra vấn đề về mặt an toàn đến tính mạng con người khi tiếp xúc với điện. Vì vậy, công nghệ sản xuất cũng như truyền tải điện năng đòi hỏi yêu cầu cao nhất về mặt chất lượng vật liệu dẫn, cách điện và hệ số an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện, phân phối đến kinh doanh điện năng ở nước ta là do Nhà nước độc quyền quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh điện năng thực hiện theo kế hoạch phân bổ sản lượng điện thương phẩm theo từng tháng, tuỳ thuộc vào tổng sản lượng điện được sản xuất ra của cả nước (nguồn cung) và khả năng phụ tải cần đáp ứng của tỉnh (cầu) theo sự điều tiết thống nhất của trung tâm điều độ Quốc gia. Với tính chất đó, để giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh điện năng, Điện lực Nghệ An phải có kế hoạch hành động một cách hợp lý. Chú trọng đầu tư đổi mới chất lượng dây dẫn, các máy biến áp đã cũ, công tơ đo đếm, hệ thống đóng ngắt tự động để giảm cháy nổ khi quá tải, các thiết bị sửa chữa chuyên dụng giảm bớt sức lao động của con người, tăng độ chính xác cao,… Tuy nhiên, để thực hiện được vấn đề này thì bài toán khó khăn đặt ra là nguồn vốn, trong khi toàn ngành điện đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn đầu tư. Do đó, Điện lực cần phải sử dụng quỹ đầu tư phát triển có hiệu quả, cân đối các khoản thu chi hợp lý, sắp xếp các danh mục cần đầu tư nâng cấp, đổi mới nhằm mang lại hiệu quả cao nhất với nguồn vốn kinh doanh được cấp. Bên cạnh đó, nguồn vốn vay trong và ngoài nước cần được Điện lực quan tâm.

    3.2.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh điện và đào tạo kỹ thuật lành nghề cho lao động
Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển theo cơ chế thị trường định hướng XHCN đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn năng động sáng tạo trong SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh trên thị trường và tăng lợi nhuận. Do đó, doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến yếu tố con người bởi chính con người lãnh đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp. Là ngành độc quyền nên việc phát triển nguồn nhân lực đối với ngành điện lại càng quan trọng hơn. Trình độ, ý thức, trách nhiệm và khả năng làm việc của CBCBV trong ngành điện không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của đơn vị mình mà còn ảnh hưởng đến toàn ngành và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Chính vì vậy việc đào tạo và phát triển hoàn thiện nguồn nhân lực phải được quan tâm phát triển. Đây chính là chiến lược trong dài hạn của doanh nghiệp vì con người chính là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp!

Kinh doanh điện năng là hoạt động mang những nét đặc thù riêng có. Từ công tác tiếp nhận điện năng từ các trạm biến áp của Điện lực truyền tải điện khu vực dưới dạng bán tổng sản lượng đến việc quản lý và vận hành điện năng đều trên một hệ thống đường dây và trạm biến áp với khối lượng cơ sở vật chất đồ sộ, một đội ngũ lao động lớn để thực hiện cho hoạt động này, đối tượng phục vụ nhiều, địa bàn phục vụ rộng khắp,… Tất cả những yếu tố này cho thấy việc thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh điện năng là một công việc phức tạp như thế nào. Nó đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý không những phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mà yêu cầu về tổ chức, lãnh đạo và quản lý là rất cao. 


Để có được đội ngũ CBCNV đảm bảo cho sự phát triển, Điện lực Nghệ An nên thực hiện công tác hoạch định nguồn nhân lực và đưa vào chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Điện lực phải căn cứ vào nhu cầu lao động trong những năm tiếp theo để có kế hoạch tuyển dụng người sao cho đủ số lượng và chất lượng cần thiết để đảm bảo công tác kinh doanh của Điện lực hoạt động được tốt hơn. Không để tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Do đặc điểm của ngành điện cũng như công tác kinh doanh điện năng đòi hỏi trong kinh doanh điện năng, nhân viên kinh doanh ngoài kiến thức về kinh tế cần có thêm hiểu biết về kỹ thuật nên việc tuyển đúng người vào đúng vị trí công tác là rất quan trọng. Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBCNV thì Điện lực Nghệ An cần rà soát, củng cố đội ngũ CBCNV hiện tại, tập trung giải quyết các tồn tại yếu kém trong các mặt công tác, thống nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ, phương thức hành động, kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp tình hình mới. Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ bản thân bằng các hình thức học tại chức, đào tạo tại chỗ, tổ chức các lớp đào tạo về quy trình quy phạm kỹ thuật, quá trình kinh doanh bán điện, mở các lớp nâng cao trình độ vi tính cho cán bộ làm công tác quản lý kinh doanh.


Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn còn cần phải đào tạo tuyên truyền nhằm chuyển đổi dần nhận thức của cán bộ quản lý. Tạo ra sự chuyển đổi căn bản về nhận thức từ cơ chế xin cho sang cơ chế kinh doanh phục vụ, từ mối quan hệ của Điện lực với khách hàng là cung cấp điện sang mối quan hệ thương mại mua bán điện giữa Điện lực với khách hàng. Do đó cần phải có chính sách đối với khách hàng và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.


Cùng với việc tuyên truyền làm chuyển dần nhận thức của cán bộ quản lý, cần tuyên truyền việc thực hiện chống tổn thất trong Điện lực. Đề nghị toàn bộ CBCNV ký bản cam kết không thông đồng với khách hàng để ăn cắp điện và đưa ra những quy chế đối với CBCNV vi phạm từ đó góp phần hạn chế tình trạng cấu kết giữa CBCNV với khách hàng, giảm tổn thất điện năng.


Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế cũng như chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động trong Điện lực.


Để đảm bảo vận hành và an toàn khi công tác trên lưới điện đòi hỏi người lao động phải tuân thủ quy trình kỹ thuật và quy trình an toàn điện. Do vậy, tất cả lao động phải được trang bị kiến thức kỹ thuật điện cao, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Tuỳ chức năng của từng nhân viên, từng lao động phải được đào tạo chính quy hoặc phi chính quy về kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn sâu để nắm bắt nhanh, phán đoán nhanh tất cả những biến cố đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong quá trình công tác. Có như vậy mới làm chủ được kỹ thuật, tài sản và phương tiện của mình nhằm đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh điện năng ngày càng hiệu quả. Đó là yêu cầu mà mỗi một cán bộ quản lý kinh doanh và mỗi lao động trong Điện lực phải tự rèn luyện, học tập, phải tự nâng cao năng lực của mình cộng với đào tạo, bồi dưỡng định kỳ hàng năm về chiều rộng kiến thức kỹ thuật, kinh tế và đạo đức nhằm mục đích xây dựng Điện lực, xây dựng ngành ngày càng phát triển lớn mạnh với những con người lao động lành nghề, tâm huyết và trong sáng.

Hiện nay, hàng năm Điện lực Nghệ An đã trích khoản ngân sách của mình sử dụng cho việc đào tạo lao động, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho thợ điện, tổ chức các cuộc thi an toàn trong lao động,… Bên cạnh đó, Công ty Điện lực I thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về công tác tổ chức và quản lý cho cán bộ. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, lao động được bồi dưỡng hàng năm còn ít chủ yếu do kinh phí đào tạo còn hạn hẹp. Do đó, Điện lực Nghệ An phải thấy được hiệu quả to lớn từ việc sử dụng những cán bộ, lao động có trình độ cao để mạnh dạn đầu tư cho cán bộ, lao động của mình thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, khóa học ngắn hạn,…

Trước mắt Điện lực Nghệ An đã có số lao động lớn nên có thể đào tạo thêm 3 loại hình lao động như sau:

- Thứ nhất: Coi trọng cán bộ quản lý kinh doanh. Có thể tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý này bằng một số tiêu chuẩn hoá quốc gia. Nhằm tạo cho đội ngũ quản lý này phải vừa giỏi chuyên môn, vừa có kiến thức kinh doanh, hiểu biết pháp luật, hiểu rõ và thương yêu lao động, thực sự yêu nghề, quan tâm đến lợi ích lao động và đảm bảo lợi ích khách hàng. Đội ngũ này phải biết hạch toán kinh doanh và dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước tập thể và trước pháp luật.

- Thứ hai: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá một lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ cao về chuyên môn theo chức năng và chức danh nhằm sử dụng họ vào các chức năng chuyên trách, then chốt trong dây chuyền SXKD điện năng. Chính họ là lực lượng tận tình giúp việc cho đội ngũ cán bộ quản lý và là người kế cận quản lý tương lai. Đội ngũ này cũng đòi hỏi có kiến thức vừa rộng vừa sâu, đạo đức tốt, tận tình vì tập thể, vì công việc.

- Thứ ba: Phải đào tạo hoặc bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của chức danh nghề nghiệp cho tất cả lực lượng lao động trong toàn đơn vị, để lao động biết và làm tốt chức năng của mình, hạn chế thấp nhất sai sót có thể xảy ra trong dây chuyền SXKD điện năng.

Bên cạnh các loại hình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn trên còn cần có một cơ chế tiền lương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu, từ đó khuyến khích họ làm việc có tinh thần trách nhiệm cao hơn và phải có khung hình phạt rõ ràng thì mới có thể thắt chặt kỷ luật lao động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong toàn Điện lực. 

    3.2.3. Xây dựng và thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng 

Tổn thất điện năng có vai trò quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của Điện lực Nghệ An. Giảm tổn thất vừa góp phần thực hiện chính sách tiết kiệm do Đảng và Nhà nước đề ra, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm tăng doanh thu cho Điện lực Nghệ An. Thực trạng tổn thất điện hiện nay trên địa bàn kinh doanh của Điện lực cho thấy:

+ Tổn thất điện năng trong sử dụng điện còn có tỷ lệ cao do sử dụng những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng, sử dụng sai mục đích, sử dụng lãng phí,… Do đó, việc ngành điện nói chung cũng như Điên lực Nghệ An nói riêng phải có các biện pháp đồng bộ, tuyên truyền, nâng cao ý thức trong sử dụng điện, đẩy mạnh việc tiết kiệm điện để trước mắt giảm khó khăn cho toàn ngành điện. 
+ Tổn thất kỹ thuật chủ yếu là do hệ thống lưới điện phân phối đã cũ, được xây dựng từ thời trước chiến tranh, đã quá thời gian vận hành, không đảm bảo an toàn. Biện pháp khắc phục duy nhất là tiến hành cải tạo đại tu lưới điện thay thế hệ thống cũ, đầu tư áp dụng công nghệ mới (như thay thế hoàn toàn bằng công tơ điện cho công tơ cơ được sử dụng trước đây, xây dựng các trạm biến áp, phụ tải, nâng cao chất lượng đường dây,…). Việc đảm bảo kỹ thuật trong kinh doanh điện năng sẽ không những đảm bảo an toàn cho việc cung ứng và sử dụng điện mà còn góp phần giảm tổn thất kỹ thuật tăng điện năng thương phẩm. Giảm tổn thất điện năng kỹ thuật ngoài việc tiến hành cải tạo lưới điện, Điện lực cần tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: lắp tụ bù, nâng cao công suất của các trạm quá tải, tăng tiết diện dây của các đường dây cũ không đáp ứng được phụ tải, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác vận hành kinh doanh điện năng, tránh tình trạng cắt điện kéo dài do các nguyên nhân chủ quan, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục.

+ Tổn thất điện năng thương mại cũng đáng kể do người tiêu dùng câu móc trộm bằng nhiều biện pháp khác nhau. Do đó, nó đòi hỏi Điện lực cần tăng cường quản lý phụ tải, tức là quản lý người tiêu dùng điện. Việc cải tạo lưới điện vừa giúp cho công tác quy hoạch lưới điện được hợp lý hơn vừa đảm bảo chống lại hiện tượng câu móc, lấy cắp điện của một số khách hàng, góp phần giảm tổn thất điện năng. Để công tác cải tạo lưới đạt hiệu quả, về phía các Chi nhánh cần chủ động lập phương án hoàn thiện sữa chữa thường xuyên những khu vực có tỷ lệ tổn thất cao. Khi phương án được thông qua, cần nhanh chóng tổ chức thực hiện, phải coi đây là công tác quan trọng nhất, có vai trò quyết định trong hoạt động giảm tổn thất điện năng. Về phía Điện lực cần đảm bảo đủ vốn, vật tư kỹ thuật cho các công trình, nhanh chóng duyệt các phương án theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh trong việc cải tạo lưới hạ thế. 

Biện pháp về các mặt như sau:

a. Về chính sách giá điện


Giảm thấp hơn nữa giá điện vào giờ thấp điểm. Đây cũng là một động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hoạt động vào giờ thấp điểm nhằm hạ giá thành sản phẩm. Điều đó góp phần làm cho ngành điện san bằng phụ tải, giảm tổn thất điện năng. Nhà nước cần đưa ra mức giá sao cho hợp lý vừa đảm bảo cho Điện lực hoạt động vừa đảm bảo cho lợi ích nhu cầu của người dân khi tiêu dùng điện cũng như các hoạt động SXKD của các ngành khác.

Cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Điện lực Nghệ An cần tăng cường kiểm tra, theo dõi và giám sát mục đích sử dụng điện của các đối tượng khách hàng để áp giá bán chính xác, giảm thất thoát tài chính cho Điện lực. Công việc này cần giao cho phòng kinh doanh điện năng phối hợp với các Chi nhánh tại địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, phải có những biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm, làm thất thoát tài sản của Nhà nước.


b. Về quản lý tài sản


Trong điều kiện Nhà nước chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào cụ thể giúp cho công tác quản lý của ngành điện được hiệu quả thì việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương được xem là biện pháp hữu hiệu nhất. 


c. Tăng cường quản lý khách hàng

Việc tăng cường quản lý khách hàng là biện pháp cần thiết giúp cho việc kinh doanh điện năng đạt được hiệu quả cao hơn, đồng thời làm giảm tổn thất điện năng. Do số lượng khách hàng của Điện lực Nghệ An lớn nên trong công tác quản lý khách hàng cần phải phân ra cho các tổ, đội tại các Chi nhánh tại địa phương. Mỗi tổ đội quản lý một nhóm khách hàng nhất định tại những khu vực nhất định ví dụ như các tổ ở các xã... Tuy nhiên nếu tại mỗi thôn xã lại thành lập một tổ đội quản lý khách hàng riêng thì điều này gây ra sự cồng kềnh về tổ chức, tốn kém chi phí nhân công. Do đó, Điện lực cần phối hợp việc quản lý khách hàng với kinh doanh bán điện tức là các tổ kinh doanh điện đồng thời thực hiện quản lý khách hàng.


Việc quản lý khách hàng thường xuyên và chặt chẽ sẽ giúp cho Điện lực phát hiện ra khách hàng ăn cắp điện, sử dụng sai mục đích so với hợp đồng, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.
Đối với những khách hàng ăn cắp điện khi bị phát hiện, Điện lực cần có biện pháp xử lý cứng rắn, trong đó biện pháp hữu hiệu nhất là biện pháp kinh tế phạt tiền đối với trường hợp ăn cắp điện lần đầu, nếu tiếp tục vi phạm thì ngoài biện pháp phạt hành chính tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị tố cáo vì ăn cắp điện cũng chính là ăn cắp tài sản của Nhà nước. Đối với những khách hàng sử dụng điện sai mục đích ghi trong hợp đồng làm cho việc tính toán giá điện bị nhầm lẫn gây tổn thất thì biện pháp hữu hiệu là phạt hành chính đồng thời huỷ hợp đồng do khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng.

Hiện nay để phát hiện ra những khách hàng ăn cắp điện cũng là một vấn đề khó khăn. Do đó chúng ta có thể dựa vào chính quyền sở tại bằng cách đưa lên hệ thống loa đài của mỗi địa phương khuyến khích mọi người tố giác những hộ ăn cắp điện và mỗi người khi tố giác những hộ ăn cắp điện đều được thưởng với một mức thưởng hợp lý (và tất nhiên những người đó đều được dấu tên). Hơn nữa đối với lưới hạ thế ở những vị trí bị nghi ngờ là ăn cắp điện chúng ta có thể dùng ống nhựa bọc ngoài dây dẫn trong khoảng đó.


Cùng với việc phát hiện xử lý những khách hàng ăn cắp điện làm giảm tổn thất thương mại thì một biện pháp cũng rất quan trọng là tuyên truyền, phổ biến cho khách hàng những quy định, quy chế đối với hành vi ăn cắp điện, tuyên truyền giúp khách hàng sử dụng thiết bị đúng công suất, tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, tránh xảy ra sự cố cháy, chập điện gây chết cống tơ, đường dây làm tăng tổn thất điện năng. Các Chi nhánh trực thuộc Điện lực cần xây dựng chế độ xử phạt đối với những tổ quản lý khách hàng trong trường hợp để xảy ra tổn thất điện năng nguyên nhân do khách hàng mà không phát hiện ra và có chế độ khen thưởng đối với những tổ đội tiến hành quản lý khách hàng tổ không để xảy ra tổn thất điện năng.

Một biện pháp nữa giúp cho Điện lực nâng cao công tác quản lý khách hàng một cách hiệu quả là đưa công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý bằng cách mã hoá khách hàng mua điện. Quản lý khách hàng bằng máy vi tính có nhiều ưu điểm:


+ Công tác thống kê, phân tích số lượng khách hàng ở các trạm biến áp, các Chi nhánh sẽ nhanh gọn chính xác hơn nhờ sự trợ giúp của máy tính, tạo điều kiện cho công tác quy hoạch phát triển lưới điện. Nhờ vi tính hoá, số người làm công tác này sẽ giảm xuống nhưng chất lượng công việc vẫn đảm bảo góp phần giảm chi phí quản lý.


+ Mã hoá sẽ giúp cho công tác theo dõi nợ, chấm xoá nợ được chính xác kịp thời phát hiện ra những trường hợp khách hàng chây ỳ không thanh toán tiền mua điện để có biện pháp giải quyết triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng kéo dài, gây khó khăn cho công tác thu tiền điện.


Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc mã hoá khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Do đó việc đưa vi tính vào quản lý khách hàng là có thể thực hiện được một cách dễ dàng.


Bên cạnh việc tiến hành kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện của khách hàng, Điện lực cũng cần có những đợt tổng kiểm tra khách hàng, hệ thống lưới điện để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý khách hàng. Điện lực cũng cần tập trung phương tiện vật tư, kỹ thuật và nhân lực giải quyết ngay những tồn tại phát hiện trong quá trình tổng kiểm tra đảm bảo kiểm tra đến đâu giải quyết nhanh gọn đến đó, dứt điểm từng trạm tránh tình trạng làm đi làm lại nhiều lần gây lãng phí.

    3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý

a. Định hướng thay đổi về cơ cấu theo chủ trương của Nhà nước 

Theo chủ trương của Nhà nước: Đẩy mạnh công tác cổ phần hoá tại các doanh nghiệp Nhà nước. Mục tiêu mà Nhà nước mong muốn đạt được là huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, thay đổi lại cơ cấu quản lý của doanh nghiệp Nhà nước, tạo động lực cho doanh nghiệp tự thân vận động thoát khỏi sức ỳ đã trở thành căn bệnh trong các doanh nghiệp Nhà nước, tự chủ trong kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả đạt được,…

Hưởng ứng với chủ trương trên và theo một lộ trình được Công ty Điện lực I giao, CBCNV Điện Lực Nghệ An đã, đang chuẩn bị cơ sở vật chất và một số điều kiện cần thiết khác để chuẩn bị cho công tác cổ phần trong thời gian tới. Sau khi đã cổ phần hoá, doanh nghiệp phải tự thân vận động và lời lãi sẽ tác động trực tiếp tới “ túi tiền” của những người trong Điện lực. Do đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Điện lực Nghệ An.

b. Phân cấp quản lý, giao quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các Chi nhánh khu vực để tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Hiện nay ở Điện lực Nghệ An, công tác quản lý kinh doanh điện năng gồm: Quản lý khách hàng và quản lý giá điện được thực hiện bởi phòng kinh doanh điện năng. Với hình thức này thì rất khó để có thể đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh điện năng thông qua việc tăng cường số lần kiểm soát, quản lý và xử lý các hành vi cố tình vi phạm. Công tác này cần giao quyền và trách nhiệm cho các Chi nhánh tại khu vực thực hiện do họ có thể nắm vững tình hình kinh doanh điện năng trên địa bàn, phòng kinh doanh điện năng chỉ cần phối hợp, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các Chi nhánh trong quá trình thực hiện. Nó sẽ làm tăng hiệu quả quản lý kinh doanh điện năng, giảm thất thoát. 

Xuất phát từ đặc thù của công tác quản lý kinh doanh điện là số lượng hàng khách lớn và rộng khắp, việc mua bán điện diễn ra đồng thời và ở nhiều nơi nên ban lãnh đạo của Điện lực Nghệ An phải quan sát toàn diện, phải thường xuyên kiểm tra và nắm vững tình hình tiêu thụ của khách hàng, mục đích sử dụng, mức tiêu thụ điện hàng ngày,... thông qua việc giao quyền hạn và trách nhiệm cho các Chi nhánh điện khu vực quản lý về các mặt sau đây: 

- Quản lý, vận hành các loại đường dây - trạm, theo dõi chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của đường dây - trạm theo đúng quy trình kiểm tra. Tăng cường kiểm tra các thông số vận hành để có biện pháp điều chỉnh phụ tải phù hợp với kết cấu đường dây - trạm nhằm mục đích khai thác hết khả năng sinh lời của tài sản.

- Quản lý, kiểm tra, tìm hiểu và nắm vững tình hình phụ tải của khách hàng trong tiêu thụ điện trong khu vực mà Chi nhánh phụ trách để xác định tình hình thay đổi, các thông số kinh tế kỹ thuật trong vận hành được chính xác.

- Chi nhánh điện phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ quá trình ghi điện tại hộ tiêu thụ để đảm bảo ghi đúng, chính xác nhằm tránh ghi điện sai làm thất thoát điện năng.

- Chi nhánh điện được quyền quản lý khách hàng thông qua công tác quản lý giá điện. Trong kinh doanh điện năng rất cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng điện nên chỉ có các Chi nhánh điện mới có đủ khả năng đáp ứng về số lần kiểm tra phụ tải khách hàng một cách thường xuyên và chính xác. Chi nhánh điện có quản lý giá tốt, hoá đơn tính toán đúng thì mới tăng cao doanh thu đã bán, tránh được thất thoát tài chính.

- Chi nhánh điện phải quản lý chặt chẽ đường dây, trạm cao thế để phòng ngừa sự cố xảy ra. Khi có sự cố phải có biện pháp phát hiện nhanh nhờ kiến thức và số liệu quản lý hàng ngày để kịp thời giải quyết, khắc phục sự cố nhanh nhất, hạn chế thời gian cắt điện trên lưới điện đến mức thấp nhất.

- Chi nhánh phải tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng điện để phát hiện những thay đổi về mức tiêu thụ, mục đích sử dụng để sớm thực hiện điều chỉnh giá bán điện, tận thu doanh số bán ra, giảm thất thoát tài chính.

c. Tăng cường quản lý doanh nghiệp

Để tăng cường công tác quản lý và kinh doanh điện năng có hiệu quả thì Điện lực cần:

+ Phối hợp hoạt động giữa các Chi nhánh và phòng ban chặt chẽ, triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên kịp thời. Cụ thể:

    - Phối hợp phòng điều độ với Chi nhánh trong quản lý vận hành thống nhất hệ thống lưới điện trên địa bàn chặt chẽ, cố gắng khai thác đường dây trạm nhiều giờ nhất trong ngày.

    - Phối hợp phòng kỹ thuật với Chi nhánh chặt chẽ trong công tác nâng cao chất lượng điện và hạ tổn thất mất mát điện năng trên lưới.

    - Phối hợp phòng kinh doanh với Chi nhánh về thủ tục mua bán điện, treo tháo công tơ điện, lập hoá đơn nhanh, thu tiền sớm và chống thất thoát điện năng phi kỹ thuật trên lưới điện.

+ Tăng cường quản lý, kiểm tra ghi chỉ số công tơ của khách hàng cũng như chỉ số công tơ tại các trạm để ngăn chặn, những hành vi dối trá, đối chiếu công suất sử dụng để kịp thời thay thế, điều chỉnh cho phù hợp.


+ Hàng tháng, Điện lực tiếp tục thực hiện giao các chỉ tiêu cho các Chi nhánh có gắn trách nhiệm và quyền lợi, từ đó góp phần làm cho các Chi nhánh có trách nhiệm hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.


+ Tiếp tục thực hiện công tác xoá bán tổng tại các xã còn lại trong tỉnh bởi việc xoá bán tổng giúp giảm bớt các cấp trung gian. Do đó làm giảm chi phí và tổn thất, nâng cao độ chính xác trong kinh doanh, từ đó làm cho hoạt động kinh doanh của Điện lực đạt hiệu quả cao hơn.


Để việc xoá bán tổng được thực hiện một cách nhanh chóng và có chất lượng cao đòi hỏi Điện lực cần giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thi công với các bên và có ràng buộc về việc bàn giao công tơ, phiếu treo tháo với đơn vị thi công khi công trình đã lắp đặt xong công tơ. Điều này đảm bảo chất lượng của công tơ sau khi lắp đặt, vì vậy tránh được những công tơ có chất lượng kém, dễ bị chết, cháy dẫn đến giảm tổn thất điện năng. Khẩn trương hoàn thành thủ tục kinh doanh để đưa công trình vào khai thác sớm nhất và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, để nâng cao công tác quản lý cần có chính sách khen thưởng đối với các Chi nhánh, các đơn vị. Việc khen thưởng nên tính theo tỷ lệ tổn thất điện năng mà Chi nhánh giảm được so với kế hoạch đặt ra. Ngoài ra, Điện lực nên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong tỉnh như công an tỉnh, toà án nhân dân tỉnh để giải quyết nạn ăn cắp điện. 

    3.2.5. Nhóm giải pháp về tài chính

a. Tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Phòng tài chính kế toán với nhiệm vụ ghi chép phản ánh chính xác có hệ thống các số liệu diễn biến của vật tư, tài sản, tiền vốn doanh thu và phân tích kết quả hoạt động SXKD của các Chi nhánh. Để công tác tài chính được minh bạch, công khai, phục vụ có hiệu quả hoạt động SXKD, bộ phận tài chính cần phải:

+ Thắt chặt hơn nữa công tác quản lý tài chính để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

+ Phân bổ chi phí sản xuất vào giá thành thực hiện chính xác và kịp thời, theo đúng nguyên tắc tài chính. Sổ sách, thông tin về tài sản cập nhật đầy đủ tạo thuận lợi trong công tác quản lý. Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm để giảm chi phí biến động hàng năm.

+ Đẩy nhanh giải ngân các công trình thực hiện và thanh quyết toán các hạng mục xử lý sự cố nhanh chóng để giảm tồn đọng vốn ảnh hưởng đến SXKD.
b. Đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD điện năng

Điện lực Nghệ An là doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước nên công tác tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề phải được Đảng bộ lãnh đạo của Điện lực đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch hàng năm. Nhận thức được tác động của công tác này đến hiệu quả SXKD, Điện lực Nghệ An phải có những biện pháp cụ thể, siết chặt công tác quản lý trong việc sử dụng tài sản công, tránh thất thoát. Cụ thể trên các mặt như sau:


- Việc quản lý phương tiện vận tải tại các Chi nhánh điện còn lỏng lẻo, tuy Điện lực đã có định mức sử dụng xe ôtô cụ thể nhưng tình trạng hoạt động ngoài kế hoạch vẫn tồn tại dẫn đến hư hỏng, chi phí sử chữa lớn làm tăng chi phí sản xuất. Do đó, Điện lực cần giao quyền và trách nhiệm cho cán bộ chức năng thanh tra pháp chế tăng cường kiểm tra, giám sát và có những biện pháp xử lý kịp thời.


- Các đơn vị phải tổng hợp kế hoạch sử dụng phương tiện theo quy định và được lãnh đạo phê duyệt để có kế hoạch điều xe hợp lý.


- Riêng việc thay đổi cơ chế quản lý phương tiện vận tải từ tháng 7 năm 2006 đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, chi phí nhiên liệu trước tháng 7/2006 trung bình 18.000 lít/tháng; sau khi thay đổi cách quản lý chi phí 13.600 lít/tháng, giảm 4.400 lít/tháng. Tiết kiệm hơn 22 triệu đồng/tháng giảm gần 15% chi phí nhiên liệu góp phần giảm chi phí biến động hơn 132 triệu đồng. Nếu làm tốt công tác quản lý các chi phí phục vụ sản xuất khác thì giá thành sản xuất sẽ giảm đáng kể.


- Nghiêm cấm sử dụng phương tiện phục vụ công việc riêng.


- Bố trí hợp lý các cuộc hội họp, hội nghị, tiếp khách để giảm chi phí.


- Có biện pháp cụ thể để sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại,...

c. Giải pháp huy động vốn 

Nguồn vốn của Điện lực Nghệ An bao gồm hai bộ phận: Vốn chủ sở hữu (Nhà nước) và nợ phải trả. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn phục vụ SXKD ngày một tăng trong khi nguồn vốn mà Công ty Điện lực I phân bổ hàng năm không đáp ứng được nhu cầu thì không còn cách nào khác, Điện lực cần phải có các kế hoạch huy động nguồn vốn cả nội bộ lẫn bên ngoài. 

Xuất phát từ những phương hướng và chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế cộng với những kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của một số Điện lực trong thời gian vừa qua thì Điện lực cần có các biện pháp thu hút vốn đầu tư như sau:

* Đa dạng hoá phương thức đầu tư nguồn điện và lưới điện phân phối, khuyến khích đầu tư tư nhân hoặc nước ngoài dưới dạng BOT, BOO hoặc liên doanh đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Luôn luôn coi trọng "vốn trong nước quyết định, vốn nước ngoài quan trọng” trong việc tạo vốn phát triển ngành điện. 

* Về nguồn vốn nội bộ: Ngoài nguồn vốn ngân sách đầu tư theo kế hoạch hàng năm, Điện lực có thể khai thác các nguồn sau:

Từ năm 2001, ngành điện được phép để lại 100% nguồn vốn khấu hao cơ bản để đưa vào đầu tư XDCB hàng năm nên Điện lực có thể trích khấu hao hàng năm để đưa vào đầu tư.

Lợi nhuận để lại: Điện lực Nghệ An thường sử dụng nguồn vốn này để đầu tư vào các máy móc thiết bị, lắp đặt thêm các trạm biến áp, cải thiện chất lượng đường dây, mở rộng hoạt động kinh doanh. Để có nguồn vốn này thì buộc đơn vị phải kinh doanh có lãi, nó phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh. 

Nguồn thu tiền điện ở các địa phương để cải tạo lưới điện nông thôn nguồn do tăng giá điện.

Vốn dự phòng: Được trích từ lợi nhuận để chi trả các khoản thua lỗ có thể có hoặc dự phòng trượt giá trong XDCB, giá trị nguyên vật liệu tồn kho,… do Điện lực phân bổ.

Ngoài ra, Điện lực Nghệ An có thể sử dụng các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính,…

* Về nguồn vốn bên ngoài: Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước nên biện pháp duy nhất để huy động vốn từ bên ngoài là vay vốn thông qua việc vay ngân hàng, tín dụng thương mại,… Cụ thể là vay tín dụng đầu tư XDCB từ ngân hàng đầu tư và phát triển theo hạn mức hàng năm.

Ngành điện có thể đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An bằng nguồn vốn viện trợ chính thức ODA theo hiệp định vay của chính phủ Việt Nam, các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB dành cho ngành điện. Đây là nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp hoặc không có lãi suất và thời hạn kéo dài rất phù hợp với việc đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ SXKD điện năng.. 

Nguồn vốn vay của các tổ chức tài chính quốc tế khác và các tập đoàn kinh tế tư nhân nước ngoài, kể cả việc mua vật tư thiết bị trả chậm (vay thương mại).

    3.2.6. Hoàn thiện công tác kế hoạch trong doanh nghiệp để nó trở thành công cụ điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Kế hoạch kinh doanh có một vai trò rất lớn, nó quyết định phương hướng và hoạt động SXKD của một nền kinh tế nói chung và của một doanh nghiệp nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với các quy luật của thị trường, vì vậy những dấu hiệu thị trường là cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện hành vi SXKD của mình. Tuy vậy, kế hoạch hóa vẫn là cơ chế quản lý cần thiết, hữu hiệu của các doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển công tác kế hoạch hóa của Điện lực Nghệ An trong nền kinh tế thị trường xuất phát từ chính vai trò của nó trong hoạt động quản lý của Điện lực. Những vai trò chính được thể hiện như sau:


- Tập trung các hoạt động của Điện lực thực hiện các mục tiêu đặt ra.


- Công tác kế hoạch hóa với việc ứng phó những bất định và đổi thay của nhu cầu sử dụng điện năng của thị trường.


- Công tác kế hoạch hóa với việc tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh nghiệp. Công tác kế hoạch hóa thường hướng tới cực tiểu hóa chi phí vì nó chú trọng vào các hoạt động hiệu quả và bảo đảm tính phù hợp.

Là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong nền kinh tế thị trường, mặc dù độc quyền trong lĩnh vực cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện lực Nghệ An cũng không tránh khỏi việc phải chịu những tác động của quy luật thị trường. Do vậy, quy trình kế hoạch trong doanh nghiệp cũng phải được xây dựng nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. Giống như nhiều doanh nghiệp khác, quy trình kế hoạch kinh doanh của Điện lực Nghệ An cũng được xây dựng tương tự theo quy trình PDCA. Theo đó, quy trình kế hoạch kinh doanh của Điện lực Nghệ An bao gồm 4 khâu: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra và giám sát thực hiện, điều chỉnh kế hoạch. Tuy nhiên, trong thực tế, một số hoạt động trong quy trình kế hoạch của doanh nghiệp được thực hiện một cách mờ nhạt, chưa sâu, và còn tồn tại một số nhược điểm:

- Công tác lập kế hoạch còn mang tính bao cấp, Điện lực Nghệ An không tự cân đối bố trí vốn đầu tư trong phạm vị được phân bổ theo đúng quy chế, vẫn trông chờ bổ sung vốn từ cấp trên,…


- Công tác lập kế hoạch tài chính còn rất yếu, chưa khoa học chi tiết theo thời gian và hạng mục gây nên tình trạng bị động và tùy tiện trong thanh toán.


- Khối lượng danh mục kế hoạch quá lớn so với khả năng nguồn vốn gây nên tình trạng chậm tiến độ và giảm hiệu quả thực hiện. Chất lượng khảo sát lập phương án, lập kế hoạch sửa chữa lớn chưa cao nên có sự sai khác nhiều giữa giá trị quyết toán công trình và phương án kỹ thuật.


- Một số chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng còn mang tính chất hình thức, chỉ dựa vào số liệu năm trước để xây dựng kế hoạch năm sau, việc xác định các chỉ tiêu kế hoạch thường theo cảm tính, thiếu sự tính toán cụ thể, nhất là xác định các chi phí trong giá thành.


- Điện lực chưa có kế hoạch cụ thể trong việc điều hành tiết kiệm chi phí giá thành, thường bổ sung kế hoạch chi phí biến động.

Nhận thức được tầm quan trọng rất lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh nhìn thẳng vào những tồn tại được nêu ra ở trên để chấn chỉnh, khắc phục thì Điện lực Nghệ An cần phải quán triệt công tác tổ chức kế hoạch trong doanh nghiệp để làm cho kế hoạch trở thành công cụ hiệu quả nhất để điều hành hoạt động kinh doanh điện năng. Công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp đòi hỏi sự tham gia không chỉ của các nhà kế hoạch mà còn là công việc của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các phòng ban chức năng và sẽ tốt hơn nếu lôi kéo được sự tham gia của người lao động vào việc thảo luận và soạn lập cũng như tổ chức thực hiện kế hoạch. Cụ thể như sau:

a - Ban lãnh đạo doanh nghiệp

Đối với công tác kế hoạch hóa, lãnh đạo doanh nghiệp là những người thiết kế quá trình kế hoạch hóa, phải làm cho kế hoạch dễ tiếp cận và dễ hiểu cho mọi thành viên của Điện lực, lôi kéo mọi người lao động vào công việc này.

Trong nội dung của quy trình lập kế hoạch, lãnh đạo doanh nghiệp có nhiệm vụ soạn lập chiến lược doanh nghiệp, ra các quyết định về kế hoạch hóa chiến lược. Ban lãnh đạo phải xác định các mục tiêu phát triển chung của Điện lực và các giải pháp chính sách cơ bản để đạt được các mục tiêu chung đó. Để thực hiện chức năng của mình, yêu cầu ban lãnh đạo phải có khả năng phân tích và hiểu biết rộng rãi trong lĩnh vực này.

b - Các phòng ban chức năng

Hiện nay, số lượng các phòng ban chức năng được tổ chức tương đối phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của Điện lực, chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban được phân bổ rõ ràng. Trong quy trình soạn lập kế hoạch, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch tác nghiệp cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp cần thiết theo chức năng quản lý của mình nhằm thực hiện các kế hoạch chức năng một cách có hiệu quả. Để thực hiện hoạt động trên, các chuyên viên, cán bộ phòng ban chức năng cần phải thực hiện phân tích, soạn lập các dự án, tham gia đánh giá và xét duyệt các phương án chiến lược đề ra cho doanh nghiệp.


c - Phòng kế hoạch của Điện lực Nghệ An


Đây là bộ phận chính thực hiện công tác soạn lập và theo dõi thực hiện kế hoạch. Trong công tác kế hoạch hóa, vai trò của phòng kế hoạch thể hiện trong những chức năng cụ thể sau:


- Tư vấn, cố vấn việc soạn thảo chiến lược doanh nghiệp, làm sáng tỏ những mục tiêu của doanh nghiệp, thảo luận cùng ban giám đốc của Điện lực Nghệ An để họ quyết định chiến lược doanh nghiệp.


- Phòng kế hoạch thực hiện cung cấp thông tin có giá trị, chính xác cho các chuyên viên chức năng của các phòng ban và cùng với các phòng ban phối hợp trong việc thực hiện, giám sát và đánh giá công tác kế hoạch.


- Tư vấn về kỹ thuật lập, quản lý, tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra, đánh giá kế hoạch; tiến hành phổ biến những phương pháp kế hoạch hóa một cách đúng đắn và khoa học.


- Tổ chức các khóa học cần thiết cho những người tham gia vào công tác kế hoạch hóa.

Để thực hiện tốt chức năng của mình, cán bộ phòng kế hoạch của Điện lực cần được đào tạo và tuyển chọn để có những phẩm chất nhất định. Đó là:


- Là nhà lý luận tốt, có tính chất của nhà ngoại giao.


- Có chuyên môn về kế hoạch sâu, biết sử dụng hiểu biết của mình vào việc soạn thảo kế hoạch, chính sách và tổ chức điều hành công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp.


- Có khả năng giao tiếp ở mức độ chuyên nghiệp với các chuyên viên, chuyên gia ở các chuyên môn chức năng khác nhau như: tài chính, hành chính,…


- Có kinh nghiệm lãnh đạo.


- Là người hiểu biết sâu rộng tất cả các mối quan hệ: kinh doanh, kỹ thuật, kể cả chính trị - xã hội.

    3.2.7. Một số giải pháp khác

Qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2007 vừa qua, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh điện năng của mình, Điện lực phải làm tốt các biện pháp sau:

         a - Nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty Điện lực I cũng như của Điện lực Nghệ An đề ra. 

         b - Hoàn thiện công tác tổ chức, đưa mọi hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp và đúng nguyên tắc. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng, bồi huấn nâng cao chất lượng CBCNV. 

         c - Về kỹ thuật và an toàn lao động: Tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, phát hiện và sửa chữa kịp thời những thiếu sót của lưới điện, nắm vững công suất phụ tải trên lưới để có phương án chống quả tải kịp thời, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn.

         d - Chuẩn bị đầy đủ nhưng tiết kiệm các vật tư, thiết bị, dụng cụ trang bị cho các đơn vị để chủ động trong hoạt động kinh doanh điện năng. 

         e - Tăng cường công tác quản lý, giao tiếp, dịch vụ khách hàng. Bằng mọi cách đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ tải, tạo điều kiện cho các khách hàng trong việc cấp điểm đấu, nghiệm thu đóng điện để đưa nhanh các khách hàng mới vào sử dụng điện nhằm tăng điện thương phẩm. Từng bước tiến hành xoá bán tổng tại thành phố, thị xã và các thị trấn nhằm tăng giá điện bình quân.

         g - Đẩy mạnh công nghệ thông tin, sử dụng mạng máy tính phục vụ hiệu quả cho công tác SXKD.

3.3. Một số kiến nghị với cấp trên
    3.3.1. Đối với Nhà nước



a - Ban hành văn bản pháp luật quản lý điện 


Nhà nước, các cơ quan pháp luật cần có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng lấy cắp điện, nếu cần thiết thì có thể quy định thành luật. Trên thực tế các hiện tượng vi phạm hiện nay thường chỉ bị xử phạt hành chính ở mức độ bồi thường vật chất. Nhà nước cần có cơ chế xử lý các trường hợp ăn cắp điện với khối lượng lớn, sai phạm nhiều lần để cảnh báo và làm gương giáo dục. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo thuận lợi cho ngành điện có thể kết hợp với các ngành khác trong việc làm giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt trong việc ăn cắp điện, Nhà nước cần tuyên truyền giáo dục trong nhân dân nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận, lên án các hành vi lấy cắp điện.


Như vậy trong tình hình hiện nay chưa có các văn bản cụ thể cho ngành điện đòi hỏi Nhà nước cần sớm đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật riêng cho ngành điện đặc biệt các quy định nhằm làm giảm tổn thất điện năng. Nhà nước cần đưa ra các văn bản hướng dẫn các ngành kết hợp với ngành điện trong việc giảm tổn thất điện năng. 




b - Chính sách đầu tư

Việc đầu tư của Nhà nước không chỉ là đầu tư XDCB mà còn phải đầu tư cho công tác cải tạo lưới điện cao, trung và  hạ thế ở những khu vực cũ nát.

Để có một lưới điện an toàn, hiệu quả thì Nhà nước phải có chính sách, kế hoạch, quy hoạch dân cư; chính sách giải phóng mặt bằng giúp cho các công trình điện được hoàn thành nhanh hơn.

Nhà nước cần tạo điều kiện về kinh phí cho Điện lực Nghệ An qua việc kiểm tra phương án phụ thu tiền điện hoặc có chính sách trợ giúp cho hộ dân nghèo có điều kiện mua điện trực tiếp qua công tơ của ngành điện. Có chính sách giúp đỡ ngành nông nghiệp phát triển để giảm thất thu cho Điện lực vì hiện nay tình trạng nợ đọng của đối tượng này lớn mà khả năng thanh toán thấp.

Bên cạnh đầu tư trong nước, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư nước ngoài để cải tạo phát triển hệ thông điện. Trong điều kiện trang thiết bị vật tư hiện nay của ngành điện là rất chắp vá, không đồng bộ lại lạc hậu, rất cần có sự hỗ trợ và tham mưu của các nước tiên tiến.

    3.3.2. Đối với Điện lực Nghệ An


- Về công tác tuyển dụng: Điện lực nên ưu tiên tuyển lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý giỏi để có thể đáp ứng yêu cầu hiện tại.


- Quan tâm hơn nữa đến các Chi nhánh vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn hơn, có chính sách ưu tiên hơn đối với số CBCNV lên làm việc tại đó. 

    3.3.3. Đối với cơ quan chức năng


- Đối với thuỷ nông: Cố gắng thu tiền điện và nộp đúng kỳ để đảm bảo cho đơn vị đạt được kế hoạch giao.


- Khi phát sinh các vấn đề cần phải thanh tra hay kiểm toán, đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với nhau thành lập một đoàn kiểm tra với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan có liên quan để giải quyết một cách nhanh chóng và thống nhất. Tránh tình trạng chỉ có một vấn đề nhưng nhiều đoàn kiểm tra đưa ra nhiều kết luận khác nhau (thậm chí trái ngược nhau) gây khó khăn cho hoạt động của Điện lực.

KẾT LUẬN

     Hoạt động SXKD dù bất cứ ở lĩnh vực nào cũng phải chú trọng nâng cao hiệu quả SXKD nhằm tăng lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh bán điện trước hết là bán: đúng giá, đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng chất lượng điện năng yêu cầu; thu đủ và tận thu hết tất cả số điện năng đã bán và doanh số đã lên hoá đơn, thu sớm để có vòng quay vốn kinh doanh nhanh; kiên quyết trong việc thu tiền điện và đòi nợ tiền điện, thu xong nộp đủ cho Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương.

Cần khẳng định rằng trong những năm qua mặc dù có rất nhiều cố gắng để tạo ra những chuyển biến quan trọng trong quá trình phát triển của Điện lực song trong hoạt động kinh doanh, Điện lực Nghệ An còn có nhiều mặt yếu kém cần khắc phục. Trong đó vấn đề làm thế nào để kinh doanh bán điện trong cơ chế thị trường một cách hiệu quả chưa được hoàn thiện về mặt lý luận và thực tiễn đã trở thành một vấn đề bức xúc cần phải nghiên cứu cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Nghiên cứu việc đổi mới công tác kinh doanh bán điện góp phần nâng cao vị trí, vai trò cũng như hiệu quả kinh doanh của ngành điện nói chung và Điện lực Nghệ An nói riêng trong cơ chế thị trường hiện nay là vấn đề rất được quan tâm. 


Nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện là mục tiêu cần đạt tới của các Điện lực tỉnh nói chung và của Điện lực Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng là rất khó.

Đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Điện lực Nghệ An” đã nắm bắt chủ trương chung của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Công ty Điện lực I, đồng thời tham khảo thêm các tài liệu nghiên cứu khác có liên quan. Trong thời gian thực tập tại Điện lực Nghệ An, với mong muốn nêu lên được các giải pháp để hoàn thiện công tác kinh doanh bán điện, tháo gỡ những khó khăn hiện tại của Điện lực Nghệ An. Nhưng do trong một thời gian ngắn, kinh nghiệm chưa nhiều và với kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi có những khiếm khuyết. Vì vậy, em mong sự góp ý, chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo để có thể phát triển đề tài sâu hơn, có tính thực tiễn cao hơn.

Tuy còn một số hạn chế nhất định nhưng em mong rằng với nội dung được đề cập trong đề tài sẽ đóng góp một phần nào đối với hoạt động kinh doanh bán điện của Điện lực Nghệ An hiệu quả hơn, đặc biệt là trong giai đoạn Điện lực tiến hành cổ phần hoá.

          Em xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo các phòng ban của Điện lực Nghệ An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Lê Huy Đức để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình.
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ATLĐ      : An toàn lao động

CBCNV   : Cán bộ công nhân viên

CNXH     : Chủ nghĩa xã hội

DNNN    : Doanh nghiệp Nhà nước

ĐLNA     : Điện lực Nghệ An

ĐZ           : Đường dây

HĐBT     : Hội đồng bộ trưởng

MBA       : Máy biến áp

NSLĐ      : Năng suất lao động

SXKD     : Sản xuất - kinh doanh

TBA        : Trạm biến áp

TSCĐ      : Tài sản cố định

TSLĐ      : Tài sản lưu động

KT - XH  : Kinh tế - xã hội

VCĐ        : Vốn cố định

VLĐ        : Vốn lưu động

XHCN     : Xã hội chủ nghĩa

XDCB      : Xây dựng cơ bản
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